
  

Tháng 01 Số 09 (15/01/2007) 

MỤC LỤC

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

05-01-2007 Quyết ñịnh số 01/2007/Qð-UBND ban hành Kế hoạch 
triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2007 
trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh 3 

05-01-2007 Quyết ñịnh số 02/2007/Qð-UBND về ban hành Quy chế 
phối hợp tổ chức kiểm tra hoạt ñộng kinh doanh vận tải 
khách bằng xe taxi trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh 11 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 

26-12-2006 Quyết ñịnh số 42/2006/Qð-UBND về ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt ñộng của Ban Tôn giáo quận 3 17 

26-12-2006 Quyết ñịnh số 43/2006/Qð-UBND về ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt ñộng của Phòng Tài nguyên và Môi trường 
quận 3 24 

28-12-2006 Chỉ thị số 06/2006/CT-UBND về thực hiện công tác ñăng 
ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, 
công tác tuyển sinh quân sự và ñộng viên quân ñội năm 
2007 33 

28-12-2006 Quyết ñịnh số 44/2006/Qð-UBND về ban hành Quy chế tổ 35 
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chức và hoạt ñộng của Phòng Lao ñộng - Thương binh và 
Xã hội quận 3 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 

10-01-2007 Quyết ñịnh số 01/2007/Qð-UBND ban hành Quy ñịnh về 
trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện vệ sinh 
an toàn thực phẩm ñối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 
phẩm có nguy cơ cao 43 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH 

21-12-2006 Nghị quyết số 148/2006/NQ-HðND về tình hình thực hiện 
ngân sách quận năm 2006, dự toán ngân sách năm 2007 57 

21-12-2006 Nghị quyết số 149/2006/NQ-HðND về ñầu tư xây dựng cơ 
bản nguồn vốn ngân sách năm 2007 59 

21-12-2006 Nghị quyết số 150/2006/NQ-HðND về chương trình giám 
sát năm 2007 60 

21-12-2006 Nghị quyết số 151/2006/NQ-HðND về nhiệm vụ kinh tế - 
xã hội năm 2007 61 
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THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 01/2007/Qð-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2007 

QUYẾT ðỊNH  
Ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến,  

giáo dục pháp luật năm 2007 trên ñịa bàn  

thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2007 của Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI; 

Căn cứ vào Quyết ñịnh số 13/2003/Qð-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2003 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phổ biến giáo dục pháp luật từ năm 

2003 - 2007; Quyết ñịnh số 212/2004/Qð-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Thủ 

tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình hành ñộng quốc gia phổ biến, giáo dục 

pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ nhân dân ở xã - phường, 

thị trấn từ năm 2005 - 2010; 

ðể tiếp tục ñẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo Chỉ thị số 

32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 Ban Bí thư Trung ương ðảng về tăng 

cường sự lãnh ñạo của ðảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm 

nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân trên ñịa bàn thành 

phố Hồ Chí Minh; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội ñồng phối 

hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố tại Tờ trình số 4034/TTr-STP-

TT ngày 18 tháng 12 năm 2006, 
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QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Kế hoạch phổ biến, giáo dục 

pháp luật năm 2007 trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

ðiều 2. Căn cứ vào Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2007 của Ủy 

ban nhân dân thành phố: Ủy ban nhân dân các quận - huyện, các sở, ban, ngành, ñoàn 

thể thành phố, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật 

năm 2007 của cơ quan, ñơn vị, ñịa phương mình. 

ðiều 3. Giám ñốc Sở Tư pháp thành phố (Thường trực Hội ñồng phối hợp công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật) theo dõi, ñôn ñốc, kiểm tra, giúp Ủy ban nhân dân 

các quận - huyện, sở - ngành, ñoàn thể thành phố trong việc tổ chức, thực hiện các 

nội dung của chương trình, Kế hoạch này.  

ðiều 4. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.  

ðiều 5. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Giám ñốc các Sở, Thủ trưởng các ban, 

ngành, ñoàn thể thành phố, Thường trực Hội ñồng phối hợp công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH  
 PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 Nguyễn Thành Tài  
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

KẾ HOẠCH 
Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2007  

trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 01/2007/Qð-UBND  

ngày 05 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố) 
 
 

I. Mục ñích yêu cầu: 

1. Thông qua công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao hiểu biết 

pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao ñộng và các tầng lớp nhân dân, 

từ ñó tăng cường ý thức tự giác thực hiện pháp luật, sống và làm việc theo pháp luật, 

góp phần ñảm bảo trật tự an toàn xã hội trên ñịa bàn thành phố.  

2. Việc tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phải ñược phối 

hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương và tiến hành thường xuyên, liên tục. 

3. Các hoạt ñộng phổ biến giáo dục pháp luật phải ñược lồng ghép với các cuộc 

vận ñộng, các phong trào thi ñua; gắn liền với công tác cải cách hành chính, công tác 

giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, ñồng thời gắn với việc thực hiện quy chế 

dân chủ ở cơ sở và công tác hòa giải ở xóm, ấp nhân dân, khu phố, tổ dân phố.  

4. Thường xuyên có sự ñổi mới về phương pháp, hình thức tuyên truyền ñể phù 

hợp với các ñối tượng, qua ñó nâng cao chất lượng các hoạt ñộng phổ biến, giáo dục 

pháp luật. Thường xuyên ñẩy mạnh việc phổ biến, giáo dục pháp luật trên các 

phương tiện thông tin ñại chúng qua ñó ñưa thông tin pháp luật ñến người dân giúp 

họ hiểu biết pháp luật, chấp hành pháp luật góp phần ñấu tranh chống các hiện tượng, 

hành vi tiêu cực trong xã hội.  

II. Nội dung văn bản pháp luật chủ yếu cần phổ biến trong năm 2007: 

Căn cứ vào nội dung các văn bản pháp luật ñã ñược Quốc hội khóa XI thông qua 

trong kỳ họp thứ 10 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2007 của Quốc 

hội; trên cơ sở chỉ ñạo của Chính phủ, Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân thành phố yêu 

cầu Thường trực Hội ñồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố, 

quận - huyện, sở - ngành, ñoàn thể phải phổ biến ñến cán bộ công chức và các tầng 

lớp nhân dân những văn bản quy phạm pháp luật sau ñây: 
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1. Luật Nhà ở; 

2. Luật Bảo hiểm xã hội;  

3. Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc 

phải ở người (HIV/AIDS); 

4. Luật Kinh doanh bất ñộng sản; 

5. Luật Trợ giúp pháp lý; 

6. Luật Cư trú; 

7. Luật ðê ñiều; 

8. Luật Quản lý thuế; 

9. Luật Công chứng; 

10. Luật Chuyển giao công nghệ; 

11. Luật Sửa ñổi bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Quốc hội; 

12. Luật Tương trợ tư pháp; 

13. Luật Bình ñẳng giới. 

Ngoài những văn bản luật nêu trên, trong năm 2007 căn cứ vào ñiều kiện và nhu 

cầu tìm hiểu pháp luật của cơ quan, ñơn vị, ñịa phương, doanh nghiệp ñể tiếp tục tuyên 

truyền, phổ biến các văn bản luật quan trọng sau ñây: Luật ðất ñai; Luật Giao thông 

ñường bộ; Bộ Luật Dân sự; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí; Luật Sửa ñổi bổ sung một số ñiều của Luật Khiếu nại, tố cáo; Luật 

ðầu tư; Luật ðấu thầu; Luật Bảo vệ môi trường (sửa ñổi); Luật Thương mại và Luật 

Doanh nghiệp. Một số nghị ñịnh của Chính phủ và quyết ñịnh, chỉ thị của Thủ tướng 

Chính phủ, của Ủy ban nhân dân thành phố liên quan ñến thủ tục hành chính. 

III. Một số biện pháp chủ yếu ñể tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền 

phổ biến, giáo dục pháp luật trong năm 2007: 

1. Công tác lãnh ñạo, chỉ ñạo: 

- Tiếp tục kiện toàn, củng cố và nâng cao năng lực hoạt ñộng của Hội ñồng phối 

hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp qua ñó phục vụ tích cực cho công 

tác quản lý Nhà nước, công tác cải cách hành chính và việc tổ chức thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ của cơ quan, ñơn vị, ñịa phương; 

- ðể nâng cao hiệu quả hoạt ñộng phổ biến, giáo dục pháp luật, Hội ñồng phối 

hợp các cấp phải xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa ngành Tư pháp và 
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các cơ quan, ñoàn thể khác như: Hội Luật gia, ðoàn Luật sư, Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Công ñoàn, ðoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội 

Nông dân và các sở - ngành khác;  

- Phải tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho các ñối tượng cán 

bộ công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước. Khi tổ chức tuyên truyền pháp 

luật cần thực hiện tốt sự lãnh ñạo của ðảng, sự phối, kết hợp chặt chẽ giữa chính 

quyền, ñoàn thể có như vậy thì hoạt ñộng phổ biến, giáo dục pháp luật mới ñược duy 

trì thường xuyên liên tục và ñạt hiệu quả cao; 

- Duy trì và nâng cao chất lượng các cuộc họp hàng quý, 6 tháng, năm của Hội 

ñồng phối hợp các cấp, tăng cường việc ñôn ñốc, kiểm tra, báo cáo, rút kinh nghiệm 

trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ñể công tác này ngày càng 

ñi vào chiều sâu, có hiệu quả;  

- Tăng cường củng cố, xây dựng và bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho ñội ngũ 

báo cáo viên pháp luật các cấp; thường xuyên huy ñộng ñược từ 70% ñến 100% ñội 

ngũ báo cáo viên pháp luật thành phố, quận - huyện, tham gia các buổi phổ biến, giáo 

dục pháp luật theo yêu cầu của cơ quan, ñơn vị và cơ sở; 

- Việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật phải luôn hướng về cơ sở, phục 

vụ tích cực cho việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ ở cơ sở, ñồng thời nâng cao ý 

thức trách nhiệm trong giải quyết công việc của ñội ngũ cán bộ công chức, viên chức, 

góp phần phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí;  

- Các hoạt ñộng phổ biến, giáo dục pháp luật phải gắn với các phong trào thi ñua 

yêu nước ở ñịa phương ñơn vị, trực tiếp phục vụ cho việc hoàn thành các nhiệm vụ 

chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của các ñịa phương, các cấp, các ngành.  

2. Các biện pháp chủ yếu trong tổ chức triển khai: 

- Căn cứ vào Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2007 của Ủy ban nhân 

dân thành phố, Hội ñồng phối hợp các cấp, các ngành phải lập kế hoạch phổ biến, 

giáo dục pháp luật ở cấp mình. Việc tuyên truyền phải ñược tiến hành thường xuyên, 

liên tục và có sơ kết, rút kinh nghiệm ñể ñưa ñược nhiều kiến thức pháp luật ñến các 

ñối tượng; 

- Thường xuyên ñổi mới các hình thức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật 

trên các phương tiện thông tin ñại chúng như: các chương trình giới thiệu pháp luật, 

thi Công dân và Pháp luật trên ðài Truyền hình; các chương trình phát thanh về pháp 

luật trên ðài Tiếng nói nhân dân thành phố, các chuyên mục, chuyên trang pháp luật 

trên các loại hình báo chí của thành phố; 
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- Tăng cường công tác trợ giúp pháp lý miễn phí dưới nhiều hình thức cho các 

ñối tượng nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, các ñối tượng chính sách, ñối tượng là 

người nghèo, trẻ em trong lứa tuổi vị thành niên… qua ñó ñẩy mạnh công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật cho các ñối tượng này; 

- Biên soạn các loại ñề cương tuyên truyền, tài liệu hỏi ñáp pháp luật, các loại 

sách cẩm nang pháp luật có liên quan ñến các vấn ñề pháp luật thiết yếu trong ñời 

sống nhân dân làm tài liệu tuyên truyền cho ñội ngũ cán bộ xã - phường, thị trấn, các 

cộng tác viên trợ giúp pháp lý và các tuyên truyền viên. Biên soạn các loại tờ gấp 

tuyên truyền pháp luật gửi ñến các tổ dân phố, hộ gia ñình; 

- Tăng cường hình thức tuyên truyền miệng, hình thức tổ chức các cuộc thi tìm 

hiểu pháp luật cho các ñối tượng là cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy Nhà 

nước; lồng ghép hoạt ñộng phổ biến, giáo dục pháp luật vào các hoạt ñộng khác của 

cơ quan, ñơn vị; coi việc học tập pháp luật là một trong những tiêu chuẩn ñể bình xét, 

ñề bạt nâng lương, qua ñó nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức trách nhiệm công 

chức trong thi hành công vụ, phục vụ nhân dân; 

- Ủy ban nhân dân xã - phường, thị trấn cần tích cực tìm biện pháp ñể nâng cao 

hiệu quả của các tủ sách pháp luật, thường xuyên thông báo nội dung sách, tài liệu 

pháp luật cho nhân dân ñến mượn ñọc sách pháp luật. Thực hiện tốt việc luân chuyển 

sách về các khu phố, ấp văn hóa; bưu ñiện, bưu cục văn hóa nhằm khai thác triệt ñể 

và có hiệu quả tủ sách pháp luật ở các xã - phường. Thực hiện việc xây dựng tủ sách 

pháp luật ở các cơ quan Nhà nước, các doanh nghiệp, trường học tạo ñiều kiện cho 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao ñộng, học sinh, sinh viên, học viên nghiên 

cứu nâng cao hiểu biết pháp luật; 

- Tập trung xây dựng, củng cố lực lượng hòa giải viên cơ sở ñể ñảm bảo ñủ số 

lượng, tiêu chuẩn theo quy ñịnh của pháp luật; thực hiện tốt Quyết ñịnh số 

93/2006/Qð-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố, “về 

quy ñịnh việc quản lý và sử dụng kinh phí ñảm bảo cho công tác hòa giải ở cơ sở trên 

ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh”. ðịnh kỳ hàng tháng, quý, tổ chức bồi dưỡng về 

nghiệp vụ, kiến thức pháp luật phổ thông cho hòa giải viên; thực hiện tốt các hình 

thức ñộng viên khuyến khích các hoạt ñộng hòa giải ñể các hoạt ñộng này ngày càng 

ñạt hiệu quả cao; 

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả “Chương trình hành ñộng quốc gia phổ biến 

giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã 

- phường, thị trấn từ năm 2005 - 2010” và thực hiện tốt ðề án: “Chỉ ñạo ñiểm các 
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hình thức phổ biến giáo dục pháp luật có hiệu quả trong giai ñoạn hiện nay, từ năm 

2005 - 2007”; 

- Tòa án nhân dân các cấp thường xuyên tăng cường các buổi xét xử lưu ñộng, 

nhất là các vụ án liên quan ñến ma túy, mại dâm, trộm cắp, cướp giật và các vụ án vi 

phạm trật tự an toàn xã hội... ñể thông qua các phiên tòa lưu ñộng ñẩy mạnh việc 

tuyên truyền pháp luật cho nhân dân. 

IV. Tổ chức thực hiện: 

1. Căn cứ Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố, hàng tháng, quý các quận - 

huyện, sở - ngành, cơ quan, ñơn vị lập kế hoạch chi tiết, chọn các chuyên ñề pháp 

luật phù hợp ñể tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật cho cán bộ công chức, các 

tầng lớp nhân dân, người lao ñộng trong các doanh nghiệp. Tăng cường công tác chỉ 

ñạo, giám sát, kiểm tra, ñánh giá các hoạt ñộng phổ biến, giáo dục pháp luật.  

2. Sở Tư pháp thành phố tiếp tục phối hợp với ðài Truyền hình thành phố và các 

quận - huyện, sở - ngành duy trì việc tổ chức hình thức thi “Công dân và Pháp luật” 

cho ñối tượng cán bộ, công chức và các ñối tượng nhân dân trên ñịa bàn thành phố; tổ 

chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về công tác hộ tịch cho các ñối tượng là Hộ tịch viên 

cấp xã. Phối hợp với Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội tổ chức cuộc thi về an 

toàn lao ñộng cho ñối tượng là công nhân lao ñộng trong các loại hình doanh nghiệp; 

Phối hợp với Sở Y tế tổ chức thi tìm hiểu về vệ sinh an toàn thực phẩm. Sở Tư pháp 

phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và ðào tạo, Bộ ñội Biên phòng thành phố và 

Liên ñoàn Lao ñộng thành phố tiếp tục thực hiện và tổng kết ðề án chỉ ñạo ñiểm các 

hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả trong giai ñoạn hiện nay, theo 

Quyết ñịnh số 666/2004/Qð-BTP ngày 08 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tư pháp. 

3. Giao Sở Văn hóa và Thông tin, Thanh tra thành phố, Sở Tư pháp và Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc thành phố lập kế hoạch chi tiết triển khai 4 ðề án thuộc Chương 

trình hành ñộng quốc gia về phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp 

hành pháp luật cho cán bộ nhân dân ở phường - xã, thị trấn theo Quyết ñịnh số 

28/2006/Qð-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ. 

4. Giao Ban An toàn giao thông thành phố phối hợp với các sở - ngành, ñoàn 

thể, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các tổ chức thành viên của Mặt trận, tổ 

chức nhiều hình thức tuyên truyền pháp luật về giao thông ñường bộ cho các ñối 

tượng nhân dân, góp phần giảm thiểu vi phạm pháp luật về giao thông và tai nạn giao 

thông trên ñịa bàn thành phố. 
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5. Thường trực Hội ñồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các 

cấp, kiện toàn ñội ngũ báo cáo viên pháp luật thành phố, quận - huyện, thường xuyên 

tổ chức các buổi tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật mới ñược Nhà nước ban 

hành và bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền miệng cho ñội ngũ này. 

Thường trực Hội ñồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố 

tổ chức quán triệt, triển khai và kiểm tra, ñôn ñốc việc thực hiện Kế hoạch này. ðịnh 

kỳ hàng quý tổ chức ñánh giá những mặt làm ñược, chưa làm ñược và có báo cáo gửi 

Ủy ban nhân dân thành phố có biện pháp chỉ ñạo kịp thời. 

6. Sở Tài chính thành phố căn cứ vào chương trình kế hoạch của Ủy ban nhân 

dân thành phố cấp kinh phí cho công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật 

trên cơ sở quy ñịnh tại Thông tư số 63/2005/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2005 của 

Bộ Tài chính “hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo ñảm cho công tác phổ 

biến giáo dục pháp luật.” 

7. Ủy ban nhân dân các quận - huyện cấp kinh phí cho công tác tuyên truyền phổ 

biến giáo dục pháp luật trên cơ sở quy ñịnh của Thông tư số 63/2005/TT-BTC ngày 

05 tháng 8 năm 2005 của Bộ Tài chính “hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí 

bảo ñảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” ngoài kinh phí khoán quỹ lương 

cho các cơ quan Tư pháp ñịa phương. Thực hiện việc chi ngân sách ñịa phương cho 

hoạt ñộng hòa giải ở cơ sở theo các mức chi, loại vụ việc chi tại Quyết ñịnh số 

93/2006/Qð-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố. 

8. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, các thông tin, báo cáo, kiến nghị, ñề 

xuất của các ñơn vị ñược gửi về Thường trực Hội ñồng phối hợp công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật thành phố (Sở Tư pháp số 141 - 143 Pasteur, quận 3, thành phố 

Hồ Chí Minh)./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH  
 PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 Nguyễn Thành Tài 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 02/2007/Qð-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2007    

QUYẾT ðỊNH 
Về ban hành Quy chế phối hợp tổ chức kiểm tra  

hoạt ñộng kinh doanh vận tải khách bằng xe taxi  

trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật Giao thông ñường bộ ngày 29 tháng 6 năm 2001; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 110/2006/Nð-CP ngày 28 tháng 9 năm 2006 của Chính 

phủ về ñiều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô; 

Theo ñề nghị của Sở Giao thông - Công chính (Công văn số 1038/SGTCC-

VTCN ngày 04 tháng 10 năm 2006; Công văn số 1244/SGTCC-VTCN ngày 14 

tháng 11 năm 2006 và Công văn số 1440/SGTCC-VTCN ngày 20 tháng 12 năm 

2006); ý kiến của Sở Tư pháp (Công văn số 3463/STP-VB ngày 01 tháng 10 năm 

2006), 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này bản Quy chế phối hợp tổ chức 

kiểm tra hoạt ñộng kinh doanh vận tải khách bằng xe taxi trên ñịa bàn thành phố Hồ 

Chí Minh. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký.  

ðiều 3. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, 

Giám ñốc Sở Giao thông - Công chính, Giám ñốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám 

ñốc Công an thành phố, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Thủ trưởng các Sở - ban - 

ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Chủ tịch Hiệp hội Taxi 



12 CÔNG BÁO Số 9 - 15 - 01 - 2007

thành phố, Thủ trưởng các tổ chức, ñơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Hữu Tín 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY CHẾ 
Phối hợp tổ chức kiểm tra hoạt ñộng kinh doanh vận tải khách 

bằng xe taxi trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 02/2007/Qð-UBND 

ngày 05 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố) 
 
 

Chương I 

QUY ðỊNH CHUNG 
 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 

1. Quy chế này quy ñịnh việc phối hợp theo kế hoạch của các cơ quan chức năng 

của thành phố Hồ Chí Minh trong việc tổ chức kiểm tra hoạt ñộng kinh doanh vận tải 

khách bằng xe taxi trên ñịa bàn thành phố.  

2. Quy chế này không ảnh hưởng ñến việc kiểm tra, xử phạt của các cơ quan 

chức năng. 

ðiều 2. Thành phần phối hợp 

Bao gồm các cơ quan chức năng sau ñây: 

1. Lực lượng Công an nhân dân các cấp; 

2. Thanh tra Sở Giao thông - Công chính; 

3. Chi cục Tiêu chuẩn ño lường chất lượng thành phố và Thanh tra Sở Khoa học 

và Công nghệ; 

4. Cục Thuế thành phố, các Chi cục Thuế trực thuộc; 

5. Trung tâm Quản lý và ðiều hành vận tải hành khách công cộng. 

ðiều 3. ðối tượng kiểm tra 

Tất cả các xe hoạt ñộng kinh doanh bằng xe taxi có biển số ñăng ký thuộc thành 

phố Hồ Chí Minh quản lý. 
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Chương II 

TỔ CHỨC PHỐI HỢP VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 
 

ðiều 4. Nội dung kiểm tra 

1. Giấy ñăng ký xe ô tô; trường hợp xe taxi thuộc sở hữu cá nhân xã viên, khi 

hoạt ñộng phải mang theo giấy chứng nhận xe ñang hoạt ñộng tại Hợp tác xã có chức 

năng kinh doanh vận tải khách bằng xe taxi do Hợp tác xã cấp; 

2. Sổ chứng nhận kiểm ñịnh an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện 

giao thông cơ giới ñường bộ còn thời hạn sử dụng; 

3. Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu 

lực; 

4. Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe ñiều khiển và ñủ tuổi quy ñịnh; 

5. Giấy chứng nhận tập huấn về lái xe taxi; 

6. Giấy chứng nhận ñủ sức khỏe; 

7. Hộp ñèn xe taxi; 

8. Các biểu trưng (logo) hoặc tên doanh nghiệp hoặc tên giao dịch, số ñiện thoại 

giao dịch; 

9. Màu sơn và kiểu sơn thân xe; 

10. ðồng hồ tính tiền (bằng ñồng Việt Nam/Km) và việc niêm yết giá cước; 

11. Phù hiệu taxi (tem taxi). 

ðiều 5. Kế hoạch kiểm tra 

Giao Thanh tra Sở Giao thông - Công chính chịu trách nhiệm lập kế hoạch phối 

hợp kiểm tra gửi ñến các ñơn vị phối hợp ñể thống nhất. 

ðiều 6. Phương thức phối hợp kiểm tra  

1. Kiểm tra trên ñường: Do Thanh tra Sở Giao thông - Công chính chủ trì triển 

khai; thành phần phối hợp gồm có Phòng Cảnh sát Giao thông ñường bộ và Chi cục 

Tiêu chuẩn ño lường chất lượng thành phố. 

 2. Kiểm tra tại các giao lộ và tại các nơi công cộng: Do Thanh tra Sở Giao 

thông - Công chính chủ trì, phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông - Trật tự các 

quận - huyện. 
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ðiều 7. Phân công trách nhiệm 

1. Trong các phương thức phối hợp kiểm tra tại ðiều 6 của Quy chế này, lực 

lượng Cảnh sát giao thông các cấp tiến hành ra hiệu lệnh dừng xe; 

2. Thanh tra viên thuộc Thanh tra Sở Giao thông - Công chính tiến hành lập biên 

bản và xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông ñường bộ; chuyển biên 

bản vi phạm hành chính có liên quan ñến ñồng hồ tính tiền trên xe taxi và phù hiệu 

taxi (tem taxi) cho cơ quan quy ñịnh tại khoản 3 và khoản 4 dưới ñây ñể xử lý. 

3. Chi cục Tiêu chuẩn ño lường chất lượng thành phố là ñầu mối tiếp nhận biên 

bản vi phạm hành chính về ñồng hồ tính tiền trên xe taxi bao gồm thời gian hiệu lực 

của tem kiểm ñịnh hoặc giấy chứng nhận kiểm ñịnh ñồng hồ tính tiền, tình trạng niêm 

chì ñồng hồ tính tiền và sử dụng ñồng hồ tính tiền không có dấu, tem kiểm ñịnh hoặc 

giấy chứng nhận kiểm ñịnh do Thanh tra Sở Giao thông - Công chính chuyển ñến ñể 

kiểm tra, xác minh và lập ñề nghị Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ xử lý các 

hành vi vi phạm theo quy ñịnh. 

4. Các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế thành phố: 

a) Tiếp nhận biên bản vi phạm hành chính về phù hiệu taxi (tem taxi) thông qua 

hành vi vi phạm không có ñăng ký kinh doanh taxi hoặc phù hiệu taxi (tem taxi) bị 

công bố vô hiệu do Thanh tra Sở Giao thông - Công chính chuyển ñến (căn cứ vào 

ñịa chỉ của chủ sở hữu ghi trên giấy ñăng ký xe) và tiến hành xử lý các hành vi vi 

phạm theo quy ñịnh dưới sự chỉ ñạo thống nhất của Cục Thuế thành phố. 

b) Tiến hành kiểm tra, ñối chiếu danh sách cấp dán phù hiệu taxi (tem taxi) do 

Trung tâm Quản lý và ðiều hành vận tải hành khách công cộng chuyển ñến (qua Cục 

Thuế thành phố), với danh sách ñăng ký thuế của các doanh nghiệp, Hợp tác xã kinh 

doanh taxi ñể tiến hành công tác hành thu và sau 02 (hai) tháng thông báo danh sách 

các xe không thực hiện nghĩa vụ thuế cho Trung tâm Quản lý và ðiều hành vận tải 

hành khách công cộng ñể ñơn vị này tiến hành việc công bố vô hiệu các phù hiệu taxi 

(tem taxi) ñã cấp. 

5. Trung tâm Quản lý và ðiều hành vận tải hành khách công cộng có trách nhiệm 

cung cấp danh sách các xe taxi thuộc các doanh nghiệp, Hợp tác xã kinh doanh taxi ñã 

dán phù hiệu taxi (tem taxi) và danh sách các xe taxi có phù hiệu taxi (tem taxi) bị 

công bố vô hiệu, cho các cơ quan chức năng nêu tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 ðiều 

này và thông báo danh sách này trên trang web http://www.sgtcc.hochiminhcity.gov.vn/ 

của Sở Giao thông - Công chính. 
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ðiều 8. Trách nhiệm của cơ quan phối hợp 

1. Tham gia các hoạt ñộng phối hợp theo kế hoạch chuẩn bị của cơ quan chủ trì 

quy ñịnh tại ðiều 6 Quy chế này. 

2. Cử và tạo mọi ñiều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức của cơ quan mình 

khi tham gia công tác phối hợp. 

ðiều 9. Kinh phí 

Kinh phí tổ chức các ñoàn kiểm tra phối hợp theo kế hoạch quy ñịnh tại ðiều 6 

Quy chế này ñược sử dụng từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an 

toàn giao thông ñể lại cho Ban An toàn giao thông thành phố. 

Chánh Thanh tra Sở Giao thông - Công chính có trách nhiệm lập phương án và 

dự toán chi phí tổ chức các ñoàn kiểm tra, trình cơ quan thẩm quyền xét duyệt theo 

quy ñịnh. 
 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

 ðiều 10. Giao Sở Giao thông - Công chính theo dõi, ñôn ñốc các cơ quan, ñơn 

vị liên quan phối hợp tổ chức thực hiện Quy chế này; tổng hợp tình hình, ñề xuất và 

báo cáo ñịnh kỳ hàng tháng cho Ủy ban nhân dân thành phố ñể kịp thời giải quyết các 

khó khăn vướng mắc hoặc ñiều chỉnh nội dung bản Quy chế (nếu có) cho phù hợp./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Hữu Tín 
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QUẬN 3 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN 3 

 

Số: 42/2006/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quận 3, ngày 26 tháng 12 năm 2006 
 
 

QUYẾT ðỊNH 
Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng  

của Ban Tôn giáo quận 3 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 6 năm 2004 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội; Nghị ñịnh số 22/2005/Nð-CP ngày 01 tháng 3 năm 

2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số ñiều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, 

tôn giáo; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 114/2003/Qð-UB ngày 10 tháng 7 năm 2003 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về thành lập Ban Tôn giáo quận - huyện trực thuộc Ủy ban nhân 

dân quận - huyện;   

Căn cứ Quyết ñịnh số 260/2004/Qð-UB ngày 24 tháng 11 năm 2004 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Ban Tôn giáo 

quận - huyện trực thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện;  

Xét ñề nghị của Trưởng Ban Tôn giáo quận 3; 

Theo ñề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ quận 3 và Báo cáo thẩm ñịnh số 

464/BC-TP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Phòng Tư pháp quận 3, 
 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của 

Ban Tôn giáo quận 3 trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 3.  
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ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký ban hành. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Trưởng Phòng 

Nội vụ và Trưởng Ban Tôn giáo quận 3 có trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 
 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 

Trịnh Văn Thình 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN 3 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY CHẾ 
Tổ chức và hoạt ñộng của Ban Tôn giáo quận 3 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 42/2006/Qð-UBND  

ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận 3) 
 

 

Chương I 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 
 

ðiều 1. Chức năng 

- Ban Tôn giáo quận là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận 3, 

chịu sự lãnh ñạo và quản lý trực tiếp, toàn diện của Ủy ban nhân dân quận; ñồng thời 

chịu sự hướng dẫn công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo của Ban Tôn giáo thành 

phố.  

- Ban Tôn giáo quận có chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân quận quản 

lý Nhà nước về lĩnh vực công tác tôn giáo trên ñịa bàn quận theo ñúng quy ñịnh của 

pháp luật. 

- Ban Tôn giáo là cơ quan ñầu mối liên hệ với các cá nhân và tổ chức tôn giáo, 

phối hợp với các cơ quan có liên quan nhằm giải quyết các vấn ñề tôn giáo trên ñịa 

bàn quận. 

ðiều 2. Nhiệm vụ 

Ban Tôn giáo có nhiệm vụ tham mưu giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện các 

mặt công tác sau: 

- Xây dựng chương trình, kế hoạch quản lý các hoạt ñộng tôn giáo; ñồng thời có 

trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và ñôn ñốc việc thực hiện các văn bản về quản lý hoạt 

ñộng tôn giáo trên ñịa bàn quận. 

- ðề xuất giải quyết các khiếu nại về vấn ñề tôn giáo theo thẩm quyền. Những 

vấn ñề vượt thẩm quyền, Ban Tôn giáo có trách nhiệm phối hợp với các ngành chức 

năng thống nhất ñề xuất Ủy ban nhân dân quận ñể báo cáo về Ban Tôn giáo thành 

phố và Ủy ban nhân dân thành phố.  
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- Hướng dẫn các tổ chức và cá nhân chức sắc, tín ñồ tôn giáo hoạt ñộng theo 

ñúng quy ñịnh của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị ñịnh số 22/2005/Nð-CP, 

ñảm bảo mọi hoạt ñộng trong khuôn khổ pháp luật. 

- Phối hợp Hội ñồng tuyên truyền phổ biến pháp luật tổ chức học tập, phổ biến 

các quy ñịnh, các chủ trương chính sách liên quan tôn giáo cho cán bộ, công nhân 

viên và nhân dân trong quận, cũng như học tập cho các chức sắc, tín ñồ các tôn giáo. 

Phối hợp với các ñoàn thể vận ñộng chức sắc, tín ñồ tôn giáo chấp hành pháp luật và 

thực hiện tốt chính sách tôn giáo. 

- Thực hiện công tác nắm thông tin, báo cáo tình hình và kết quả thực hiện công 

tác tôn giáo với Ủy ban nhân dân quận và Ban Tôn giáo thành phố. Thực hiện các 

nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ủy ban nhân dân quận. 

- Tiếp nhận hồ sơ, thụ lý và ñề xuất Ủy ban nhân dân quận giải quyết về: 

+ Các chương trình lễ hội sinh hoạt tôn giáo. 

+ Quản lý cơ sở liên quan ñến vấn ñề sửa chữa nơi thờ tự. 

+ Về hoạt ñộng tôn giáo của các chức sắc, hoạt ñộng các tổ chức tôn giáo. 

+ ðề xuất giải quyết các khiếu nại về tôn giáo. 

ðiều 3. Quyền hạn 

- Quản lý hoạt ñộng của các tổ chức và cá nhân chức sắc, tín ñồ tôn giáo trên ñịa 

bàn quận.  

- Triệu tập các ñơn vị trực thuộc có liên quan ñể triển khai, phổ biến các chủ 

trương, chính sách quy ñịnh của ðảng - Nhà nước có liên quan ñến công tác tôn giáo 

ñể phục vụ nhiệm vụ chuyên môn do Ban quản lý. 

 

Chương II 

TỔ CHỨC BỘ MÁY 

 

ðiều 4. Ban Tôn giáo quận có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và ñược cấp 

kinh phí hoạt ñộng từ ngân sách. 

ðiều 5. Ban Tôn giáo quận gồm: Trưởng ban, 01 Phó Trưởng ban và chuyên 

viên.  

- Trưởng ban phụ trách chung, chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt ñộng của Ban 

trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận. Có trách nhiệm xây dựng chế ñộ sinh hoạt, 
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bố trí phân công nhiệm vụ phù hợp quy ñịnh chung, có trách nhiệm thỉnh thị, báo 

cáo kết quả hoạt ñộng của Ban cho Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận và Ban Tôn 

giáo thành phố. 

- Phó Trưởng ban giúp việc cho Trưởng ban, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban 

về các công tác ñược phân công, liên ñới chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân quận và ñược ủy quyền thực hiện một số công việc khi Trưởng ban vắng mặt. 

- Chuyên viên ñược phân công tổng hợp báo cáo, nắm tình hình và phụ trách 

chuyên sâu 01 tôn giáo. 
 

Chương III 

CHẾ ðỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC 
 

ðiều 6. Giờ giấc làm việc của cơ quan: 

1. Ban Tôn giáo làm việc từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần. Nghỉ làm việc vào 

ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ theo quy ñịnh chung. 

2. Giờ làm việc: làm ñúng và ñủ 8 giờ/ngày: 

- Sáng: từ 7 giờ 30 phút - 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: từ 13 giờ 00 phút - 17 giờ 00 phút. 

Cán bộ, công chức phải có mặt tại nơi làm việc ñúng theo quy ñịnh (trừ trường 

hợp ñi dự họp hoặc ñi công tác). Từng bộ phận phải cử cán bộ, công chức ñể tiếp 

nhận và giải quyết công việc.  

3. Cán bộ, công chức phải có bảng tên, chức vụ, chức danh ñặt tại bàn làm việc 

và ñeo thẻ công chức theo quy ñịnh. 

ðiều 7. Chế ñộ thông tin báo cáo: 

1. Ban Tôn giáo nghiêm chỉnh thực hiện chế ñộ thông tin báo cáo (tháng, quý, 

06 tháng, năm) theo quy ñịnh của Ủy ban nhân dân quận, Ban Tôn giáo thành phố. 

2. Trong quá trình công tác nếu có tình huống ñột xuất phát sinh, chuyên viên 

phải kịp thời thông tin, báo cáo ngay cho Trưởng ban ñể Trưởng ban ñề ra hướng giải 

quyết trong phạm vi chức năng và quyền hạn. Ngoài ra các chuyên viên giúp việc có 

nhiệm vụ thông tin, báo cáo kịp thời những công việc mình phụ trách khi Trưởng ban 

yêu cầu. 

3. Trưởng ban chịu trách nhiệm ñảm bảo việc thực hiện chế ñộ thông tin, báo 
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cáo ñịnh kỳ (hoặc bất thường) theo quy ñịnh của Ủy ban nhân dân quận và ngành cấp 

trên kịp thời, chính xác, trung trực. 

ðiều 8. Chế ñộ hội họp 

1. Ban Tôn giáo họp cơ quan mỗi tuần 01 lần (vào sáng thứ hai hàng tuần). 

2. Ngoài ra, Ban có thể tổ chức họp bất thường phổ biến, triển khai những công 

việc ñột xuất của thành phố hoặc quận. 

3. Tùy theo nhu cầu công tác, Ban có thể tổ chức các cuộc họp giao ban với các 

ngành có liên quan ñể thống nhất trước khi ñề xuất Ủy ban nhân dân quận. 

4. Cán bộ, công chức có trách nhiệm thực hiện tốt chế ñộ trực cơ quan hàng 

ngày theo lịch phân công. 

ðiều 9. Mối quan hệ công tác 

1. ðối với Ban Tôn giáo thành phố: Ban Tôn giáo quận thường xuyên liên hệ ñể 

ñược hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ. ðồng thời thực hiện các công tác theo 

yêu cầu của Ban Tôn giáo thành phố. 

2. ðối với Ủy ban nhân dân quận: chịu sự lãnh ñạo toàn diện của Ủy ban nhân dân 

quận. Trưởng ban có trách nhiệm tiếp nhận chỉ thị, chương trình công tác ñể tham mưu 

kế hoạch và báo cáo Ủy ban nhân dân quận những kết quả công tác ñược phân công. 

Trường hợp Hội ñồng nhân dân quận có yêu cầu, nếu ñược sự ủy nhiệm của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân quận, thì Trưởng ban báo cáo hoặc giải trình những vấn ñề có 

liên quan trong kỳ họp của Hội ñồng nhân dân. 

3. ðối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận: thực hiện mối 

quan hệ bình ñẳng, phối hợp trên cơ sở chức năng nhiệm vụ ñược quy ñịnh. Trong 

trường hợp chưa ñạt ñược sự nhất trí của các ñơn vị về các công việc có liên quan, 

Trưởng ban chủ ñộng tập hợp báo cáo ñể xin ý kiến Ủy ban nhân dân quận. 

4. ðối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ñoàn thể: thực hiện phối hợp ñể vận 

ñộng quần chúng có ñạo và các chức sắc chấp hành chính sách pháp luật. Kết hợp 

xây dựng lực lượng nòng cốt trong tôn giáo. 

- Hỗ trợ công tác tuyên truyền những nội dung có liên quan tôn giáo. Trao ñổi 

những kinh nghiệm ñể thực hiện có hiệu quả nội dung liên tịch với các ñoàn thể. 

- Thông tin tình hình tôn giáo giúp các ñoàn thể chủ ñộng trong công tác tuyên 

truyền vận ñộng. 



Số 9 - 15 - 01 - 2007 CÔNG BÁO 23

5. ðối với Ủy ban nhân dân các phường: 

Hướng dẫn, hỗ trợ, cung cấp tài liệu, thông tin ñể giúp Ủy ban nhân dân các 

phường thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác tôn giáo 

trên ñịa bàn phường.  
 

Chương IV 

ðIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 

ðiều 10. Trưởng Ban Tôn giáo quận có trách nhiệm triển khai thực hiện Quy 

chế này. Trong quá trình thực hiện nếu có những khó khăn vướng mắc, Trưởng ban 

trao ñổi thống nhất với Phòng Nội vụ quận ñề xuất Ủy ban nhân dân quận ñiều chỉnh, 

bổ sung, sửa ñổi cho phù hợp./.  
  

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 
 

Trịnh Văn Thình 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN 3 

 

Số: 43/2006/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quận 3, ngày 26 tháng 12 năm 2006 
 
 

QUYẾT ðỊNH 
Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng  

của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 3 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật ðất ñai ngày 26 tháng 11 năm 2003;  

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường sửa ñổi ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005 có 

hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2006; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT/BTNMT-BNV ngày 15 tháng 7 

năm 2003 của Liên Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân 

dân quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường ở ñịa phương; 

Căn cứ Công văn số 39/HDLS-NV-TNMT ngày 19 tháng 01 năm 2005 của Liên 

Sở Nội vụ - Sở Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn quy chế (mẫu) tổ chức và 

hoạt ñộng của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận - huyện; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 19/2005/Qð-UB ngày 07 tháng 3 năm 2005 của Ủy ban 

nhân dân quận 3 về việc thành lập Phòng Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Ủy 

ban nhân dân quận 3; 

Xét ñề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 3 (tại Công văn số 

441/TNMT ngày 03 tháng 10 năm 2006); 

Theo ñề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ quận 3 và Báo cáo thẩm ñịnh số 

465/BC-TP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Phòng Tư pháp quận 3, 
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QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 

của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 3. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký ban hành. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Trưởng 

Phòng Nội vụ và Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 3 có trách nhiệm thi 

hành Quyết ñịnh này./. 
 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 

Trịnh Văn Thình 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN 3 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY CHẾ  
Tổ chức và hoạt ñộng  

của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 3 

 (Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 43/2006/Qð-UBND 

ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận 3) 

 

 

Chương I 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 

 

ðiều 1. Chức năng 

Phòng Tài nguyên và Môi trường quận là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

nhân dân quận 3, hoạt ñộng theo cơ chế “một cửa, một dấu”, chịu sự lãnh ñạo và 

quản lý trực tiếp, toàn diện của Ủy ban nhân dân quận; ñồng thời chịu sự hướng dẫn 

chuyên môn, nghiệp vụ theo ngành của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố.  

Phòng Tài nguyên và Môi trường quận có chức năng giúp Ủy ban nhân dân 

quận 3 thống nhất quản lý Nhà nước về các mặt hoạt ñộng thuộc lĩnh vực ñược giao 

theo ñúng chính sách, luật pháp, các quy ñịnh của Nhà nước và của Ủy ban nhân dân 

thành phố.  

ðiều 2. Nhiệm vụ 

Phòng Tài nguyên và Môi trường quận tham mưu giúp Ủy ban nhân dân quận 

thực hiện các mặt công tác chủ yếu sau: 

1. Xây dựng các văn bản hướng dẫn việc thực hiện các chính sách, chế ñộ, và 

pháp luật của Nhà nước về tài nguyên môi trường;  

2. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch về quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và 

bảo vệ môi trường; tổ chức thực hiện sau khi quy hoạch, kế hoạch ñược duyệt; 

3. Thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất cấp quận và cấp phường 

ñịnh kỳ; ñiều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất của Ủy ban nhân dân quận; 

công bố công khai và quản lý việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất;  
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4. Xây dựng kế hoạch quản lý khai thác nguồn nước và khoáng sản trên ñịa bàn 

quận; quản lý hoạt ñộng khai thác tài nguyên nước và khoáng sản trên ñịa bàn quận; 

5. ðề xuất Ủy ban nhân dân quận quyết ñịnh giao ñất, cho thuê ñất, thu hồi, 

chuyển mục ñích sử dụng ñất, chuyển quyền sử dụng ñất, cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng ñất cho hộ gia ñình và cá nhân sử dụng ñất; 

6. Thực hiện công tác ñăng ký giao dịch bảo ñảm về ñất ñai; 

7. Quản lý và theo dõi biến ñộng về ñất ñai, cập nhật, chỉnh lý các tài liệu về ñất 

ñai, bản ñồ phù hợp với hiện trạng sử dụng ñất theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và 

Môi trường thành phố; 

8. Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thống kê, kiểm kê, ñăng ký ñất 

ñai; lập và quản lý hồ sơ ñịa chính; 

9. Thẩm ñịnh và ñề xuất cấp giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên 

và môi trường theo quy ñịnh của pháp luật và theo sự phân công của Ủy ban nhân 

dân quận; 

10. Quản lý Nhà nước ñối với các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các 

hội và các tổ chức phi chính phủ hoạt ñộng trên ñịa bàn thuộc các lĩnh vực tài nguyên 

và môi trường theo quy ñịnh của pháp luật; 

11. Quản lý vệ sinh ñô thị, bao gồm quản lý hoạt ñộng quét dọn, thu gom, vận 

chuyển rác và xử lý chất thải, dịch vụ mai táng trên ñịa bàn quận theo phân cấp; 

12. Lập báo cáo thống kê hiện trạng môi trường theo ñịnh kỳ, thu thập, quản lý, 

lưu trữ tư liệu về môi trường; 

13. ðề xuất giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường; 

14. Kiểm tra và ñề xuất Ủy ban nhân dân quận xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 

ðiều 3. Quyền hạn 

Phòng Tài nguyên Và Môi trường có những quyền hạn sau: 

1. ðề nghị các ñơn vị thuộc Ủy ban nhân dân quận cung cấp các số liệu, chứng 

từ, báo cáo… có liên quan ñến các lĩnh vực do Phòng phụ trách theo quy ñịnh; 

2. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về lĩnh vực thuộc Phòng quản lý và tham 

mưu Ủy ban nhân dân quận khen thưởng hoặc xử lý vi phạm ñối với các ñơn vị hoạt 

ñộng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 
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Ngoài những nhiệm vụ và quyền hạn tại ðiều 2 và ðiều 3 nêu trên, Phòng Tài 

nguyên và Môi trường còn ñược Ủy ban nhân dân quận ủy quyền thực hiện thêm một 

số nhiệm vụ và quyền hạn xét thấy cần thiết, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quy 

ñịnh cụ thể bằng văn bản. 

ðiều 4. Thẩm quyền ký văn bản 

Việc ủy nhiệm, ủy quyền cho Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 

ñược ký tên và ñóng dấu Ủy ban nhân dân quận theo cơ chế “một cửa, một dấu” do 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quy ñịnh cụ thể bằng văn bản. 

 

Chương II 

TỔ CHỨC BỘ MÁY 

 

ðiều 5. Tổ chức bộ máy 

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức và hoạt ñộng theo chế ñộ thủ 

trưởng. 

2. Về phân công, phân nhiệm, tổ chức bộ máy: 

a) Ban lãnh ñạo: có 01 Trưởng phòng và có từ 01 - 02 Phó Trưởng phòng. 

- Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận về toàn 

bộ công tác của Phòng, ñồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của 

Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố. Trưởng phòng trực tiếp phụ trách công tác 

cán bộ. 

- 01 Phó Trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng trong việc ñiều hành hoạt 

ñộng quản lý công tác tài nguyên. 

- 01 Phó Trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng trong việc ñiều hành hoạt 

ñộng quản lý công tác môi trường. 

Các Phó Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về những công 

việc ñược phân công phụ trách, liên ñới chịu trách nhiệm trước cấp trên về những 

phần việc ñược phân công phụ trách và ñược ủy quyền thực hiện một số công việc cụ 

thể khi Trưởng phòng ñi vắng. 

Kinh phí hoạt ñộng của Phòng và việc sử dụng con dấu Quốc huy của Ủy ban 

nhân dân quận thực hiện theo cơ chế “một cửa, một dấu”. 

b) Phòng gồm 03 tổ chuyên môn: 
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• Tổ Tài nguyên 

Tổ Tài nguyên có nhiệm vụ tham mưu thực hiện quản lý, ñiều hành công tác 

thuộc lĩnh vực tài nguyên. Tổ gồm các cán bộ, công chức ñược phân công theo dõi, 

giải quyết hồ sơ thuộc các lĩnh vực sau: 

- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất; 

- Giao ñất, cho thuê ñất, thu hồi ñất, chuyển mục ñích sử dụng ñất; 

- Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất; 

- ðo ñạc, bản ñồ ñịa giới hành chính; 

- Tài nguyên nước, khoáng sản, khí tượng, thủy văn; 

- ðăng ký giao dịch bảo ñảm về quyền sử dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất. 

• Tổ Môi trường  

Tổ Môi trường có nhiệm vụ tham mưu thực hiện quản lý, ñiều hành công tác 

thuộc lĩnh vực môi trường. Tổ gồm các cán bộ, công chức ñược phân công theo dõi, 

giải quyết các vấn ñề sau: 

- Phòng chống, khắc phục suy thoái ô nhiễm, sự cố môi trường, hậu quả thiên 

tai; 

- Quản lý vệ sinh ñô thị bao gồm công tác quét dọn, thu gom, vận chuyển rác và 

xử lý chất thải; quản lý chất thải nguy hại. 

- Thực hiện triển khai và giám sát việc thu phí bảo vệ môi trường và tham mưu 

giải quyết các tranh chấp khiếu nại, tố cáo về môi trường. 

- Quản lý dịch vụ mai táng; 

- Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra về môi trường. 

- Tham mưu công tác cấp phép về môi trường. 

- Thực hiện các chương trình liên tịch phối hợp hành ñộng bảo vệ môi trường 

với các ban ngành, ñoàn thể. 

• Tổ Tổng hợp - Pháp chế 

Tổ Tổng hợp - Pháp chế gồm các cán bộ, công chức ñược phân công theo dõi, 

giải quyết các vấn ñề sau: 

- Tiếp nhận luân chuyển hồ sơ liên quan ñến công tác của các tổ chuyên môn; 

lưu trữ hồ sơ; 
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- Tham mưu giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về ñất ñai; 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc thanh tra, kiểm tra việc thi hành 

pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 

Các cán bộ, công chức chịu trách nhiệm cá nhân phần công tác của mình trước 

Trưởng phòng. 

ðiều 6. Biên chế 

Biên chế của Phòng Tài nguyên và Môi trường do Ủy ban nhân dân quận quyết 

ñịnh trên cơ sở ñảm bảo hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của Phòng và trong phạm 

vi chỉ tiêu biên chế quản lý Nhà nước của quận ñược Ủy ban nhân dân thành phố giao 

hàng năm.  
 

Chương III 

CHẾ ðỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC 
 

ðiều 7. Giờ giấc làm việc của cơ quan 

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường làm việc từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần. 

Nghỉ làm việc vào ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ theo quy ñịnh chung. 

2. Giờ làm việc: làm ñúng và ñủ 8 giờ/ngày: 

- Sáng: từ 7 giờ 30 phút - 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: từ 13 giờ 00 phút - 17 giờ 00 phút. 

Cán bộ, công chức phải có mặt tại nơi làm việc ñúng theo quy ñịnh (trừ trường 

hợp ñi dự họp hoặc ñi công tác). Từng bộ phận phải cử cán bộ, công chức ñể tiếp nhận 

và giải quyết công việc.  

3. Cán bộ, công chức phải có bảng tên, chức vụ, chức danh ñặt tại bàn làm việc 

và ñeo thẻ công chức theo quy ñịnh. 

ðiều 8. Chế ñộ thông tin báo cáo 

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiêm chỉnh thực hiện chế ñộ thông tin 

báo cáo (tháng, quý, 06 tháng, năm) theo quy ñịnh của Ủy ban nhân dân quận, Sở -

ngành cấp trên. 

2. Trong quá trình công tác nếu có tình huống ñột xuất phát sinh, chuyên viên 

phải kịp thời thông tin, báo cáo ngay cho Trưởng phòng ñể Trưởng phòng ñề ra 

hướng giải quyết trong phạm vi chức năng và quyền hạn. Ngoài ra các chuyên viên 
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giúp việc có nhiệm vụ thông tin, báo cáo kịp thời những công việc mình phụ trách khi 

Trưởng phòng yêu cầu. 

3. Trưởng phòng chịu trách nhiệm ñảm bảo việc thực hiện chế ñộ thông tin, báo 

cáo ñịnh kỳ (hoặc ñột xuất) theo quy ñịnh của Ủy ban nhân dân quận và ngành cấp 

trên kịp thời, chính xác, trung thực. 

ðiều 9. Chế ñộ hội họp 

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường họp cơ quan mỗi tuần 01 lần (vào sáng thứ 

hai hàng tuần). 

2. Ngoài ra, Phòng có thể tổ chức họp bất thường nhằm phổ biến, triển khai 

những công việc ñột xuất của thành phố hoặc quận. 

3. Tùy theo nhu cầu công tác, Phòng có thể tổ chức các cuộc họp giao ban với 

các ngành có liên quan ñể thống nhất trước khi ñề xuất Ủy ban nhân dân quận. 

4. Cán bộ, công chức có trách nhiệm thực hiện tốt chế ñộ trực cơ quan hàng ngày 

theo lịch phân công. 

ðiều 10. Mối quan hệ công tác 

1. ðối với Sở (ban, ngành) thành phố: Phòng thường xuyên liên hệ ñể ñược 

hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ. ðồng thời thực hiện các công tác, báo cáo theo 

yêu cầu của Sở, ngành thành phố. 

2. ðối với Ủy ban nhân dân quận: chịu sự lãnh ñạo toàn diện của Ủy ban nhân dân 

quận. Trưởng phòng có trách nhiệm tiếp nhận chỉ thị, chương trình công tác ñể tham mưu 

kế hoạch và báo cáo Ủy ban nhân dân quận những kết quả công tác ñược phân công. 

Trường hợp Hội ñồng nhân dân quận có yêu cầu, nếu ñược sự ủy nhiệm của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân quận, thì Trưởng phòng báo cáo hoặc giải trình những vấn ñề 

có liên quan trong kỳ họp của Hội ñồng nhân dân. 

3. ðối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận: thực hiện mối 

quan hệ bình ñẳng, phối hợp trên cơ sở chức năng nhiệm vụ ñược quy ñịnh. Trong 

trường hợp chưa ñạt ñược sự nhất trí của các ñơn vị về các công việc có liên quan, 

Trưởng phòng chủ ñộng tập hợp báo cáo ñể xin ý kiến Ủy ban nhân dân quận. 

4. ðối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ñoàn thể quận: khi các tổ chức trên 

có yêu cầu, kiến nghị những vấn ñề thuộc chức năng của Phòng, Trưởng phòng có 

trách nhiệm trình bày, giải quyết hoặc trình Ủy ban nhân dân quận giải quyết các yêu 

cầu theo quy ñịnh. 
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5. ðối với Ủy ban nhân dân các phường: 

Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn Ủy ban nhân dân 

các phường về chuyên môn, nghiệp vụ nhằm thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước 

về tài nguyên, môi trường trên ñịa bàn phường. 

ðiều 11. Chế ñộ khen thưởng, kỷ luật 

Cán bộ, công chức của Phòng ñược quận khen thưởng hoặc kỷ luật tùy vào mức 

ñộ hoàn thành công tác chuyên môn, gắn liền với việc chấp hành nội quy cơ quan, 

thông qua nhận xét ñánh giá kết quả công việc hàng tháng, quý, 6 tháng, năm. 

 

Chương IV 

ðIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

ðiều 12. Trưởng phòng quận có trách nhiệm triển khai thực hiện Quy chế này.  

Trong quá trình thực hiện nếu có những khó khăn vướng mắc, Trưởng phòng trao ñổi 

thống nhất với Phòng Nội vụ quận ñề xuất Ủy ban nhân dân quận ñiều chỉnh, bổ 

sung, sửa ñổi cho phù hợp./. 

  
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 

Trịnh Văn Thình 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN 3 

 

Số: 44/2006/Qð-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quận 3, ngày 28 tháng 12 năm 2006 

QUYẾT ðỊNH 
Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng  

của Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận 3 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Bộ Luật Lao ñộng ngày 02 tháng 

4 năm 2002;  

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2004/TTLT-BLðTBXH-BNV ngày 09 tháng 6 

năm 2004 của Liên Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ hướng dẫn 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban 

nhân dân các cấp quản lý Nhà nước về lao ñộng, thương binh và xã hội ở ñịa 

phương; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 18/2005/Qð-UB ngày 07 tháng 3 năm 2005 của Ủy ban 

nhân dân quận 3 về việc tách Phòng Văn hóa - Xã hội quận 3 thành Phòng Lao ñộng - 

Thương binh và Xã hội, Phòng Văn hóa - Thông tin - Thể thao trực thuộc Ủy ban 

nhân dân quận 3; 

Xét ñề nghị của Trưởng Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận 3; 

Theo ñề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ quận 3 và Báo cáo thẩm ñịnh số 

470/BC-TP ngày 25 tháng 12 năm 2006 của Phòng Tư pháp quận 3, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 

của Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận 3. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký ban hành. 
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ðiều 3.  Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Trưởng 

Phòng Nội vụ và Trưởng Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận 3 có trách 

nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 Trịnh Văn Thình  
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN 3 
 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

QUY CHẾ 
Tổ chức và hoạt ñộng của 

Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận 3 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 44/2006/Qð-UBND 

ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận 3) 
 

 

Chương I 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 

ðiều l. Chức năng 

Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

nhân dân quận, hoạt ñộng theo cơ chế “một cửa, một dấu”, chịu sự lãnh ñạo và quản 

lý trực tiếp, toàn diện của Ủy ban nhân dân quận, ñồng thời chịu sự hướng dẫn về 

chuyên môn, nghiệp vụ theo ngành về các lĩnh vực công tác thuộc phạm vi Sở Lao 

ñộng - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh. 

Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội có chức năng giúp Ủy ban nhân dân 

quận quản lý Nhà nước ñối với toàn bộ các hoạt ñộng chính sách, lao ñộng, xã hội 

theo ñúng chủ trương của ðảng, Nhà nước và quy ñịnh của pháp luật. 

ðiều 2. Nhiệm vụ 

Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội có nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân 

quận thực hiện các mặt công tác sau: 

1. Tổ chức thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của ðảng, Nhà 

nước trên các lĩnh vực lao ñộng, thương binh và xã hội, giải quyết các chế ñộ chính 

sách cho gia ñình thương binh, liệt sĩ, có công cách mạng, thực hiện pháp lệnh chính 

sách chế ñộ về lĩnh vực lao ñộng, tiền lương, tiền công, giải quyết việc làm, bảo hộ 

lao ñộng, chương trình xóa ñói giảm nghèo, chương trình mục tiêu 3 giảm. Tổ chức 

tuyên truyền các chủ trương chính sách của ðảng, Nhà nước và các văn bản pháp luật 

trên lĩnh vực lao ñộng, thương binh và xã hội. 

2. Nắm nguồn và sự biến ñộng cung cầu lao ñộng ñể làm cơ sở cho việc lập kế 

hoạch, quy hoạch nguồn nhân lực, phân bổ và sử dụng lao ñộng trên ñịa bàn quận. 
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3. Thống kê thông tin về lao ñộng, về mức sống, thu nhập của người lao ñộng 

trên ñịa bàn quận. 

4. Phối hợp với các ngành hữu quan xây dựng các phong trào toàn dân chăm sóc 

và giúp ñỡ các ñối tượng chính sách, phong trào ñền ơn ñáp nghĩa, xây dựng nhà tình 

nghĩa. Tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, chế ñộ ñối với thương bệnh 

binh, gia ñình liệt sĩ, gia ñình có công cách mạng, người tàn tật, trẻ mồ côi, người già 

yếu neo ñơn, người gặp khó khăn hiểm nghèo, các nạn nhân thiên tai và các ñối 

tượng xã hội khác. phối hợp các cơ quan ban ngành ñoàn thể thực hiện chương trình 

mục tiêu 3 giảm, phòng chống tệ nạn xã hội, chương trình xóa ñói giảm nghèo. 

5. Quản lý Nhà nước về hoạt ñộng của các tổ chức dạy nghề tư nhân trên ñịa bàn 

quận. 

6. Kiểm tra các ñơn vị việc tổ chức thực hiện và kiến nghị Ủy ban nhân dân 

quận, các Sở - ngành thành phố về giải quyết các vấn ñề chưa thống nhất, chưa hợp lý 

trong lĩnh vực lao ñộng, thương binh và xã hội. 

ðiều 3. Quyền hạn 

Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận có các quyền hạn sau: 

1. Triệu tập các buổi họp triển khai, phổ biến các chủ trương chính sách quy 

ñịnh của ðảng, Nhà nước và các nhiệm vụ công tác chuyên môn do Phòng quản lý 

ñược Ủy ban nhân dân quận ủy quyền có liên quan ñến các ñơn vị trực thuộc. 

2. Ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện kế hoạch, văn bản giao 

dịch và ñược Ủy ban nhân dân quận ủy quyền giải quyết những công việc thuộc 

phạm vi ngành. 

ðiều 4. Thẩm quyền ký văn bản 

Việc ủy nhiệm, ủy quyền cho Trưởng Phòng Lao ñộng Thương binh và Xã hội 

quận ñược ký tên và ñóng dấu Ủy ban nhân dân quận theo cơ chế “một cửa, một dấu” 

do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quy ñịnh cụ thể bằng văn bản. 
 

Chương II 

TỔ CHỨC BỘ MÁY 

ðiều 5. Tổ chức bộ máy 

1. Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận tổ chức và hoạt ñộng theo chế 

ñộ Thủ trưởng. 
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2. Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội do Trưởng phòng phụ trách chung, 

có 02 Phó Trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng. 

Trưởng phòng là người chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận về 

toàn bộ hoạt ñộng của Phòng, ñồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ 

của Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội thành phố. Trực tiếp phụ trách công tác xây 

dựng ngành, xây dựng quy hoạch, kế hoạch, kiểm tra, khiếu nại tố cáo và ñề xuất xử lý 

vi phạm hành chính các hoạt ñộng trên lĩnh vực lao ñộng, thương binh và xã hội. 

Một Phó Trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng trong việc ñiều hành hoạt 

ñộng quản lý Nhà nước trên lĩnh vực giải quyết các chế ñộ chính sách, theo dõi công 

tác quản lý chi trả tiền trợ cấp cho các gia ñình chính sách, thương binh, liệt sĩ; công 

tác quản lý Nhà nước về hoạt ñộng của cở sở dạy nghề tư nhân, quản lý lao ñộng. 

Một Phó Trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng trong việc ñiều hành hoạt 

ñộng quản lý Nhà nước về chương trình xóa ñói giảm nghèo, chương trình mục tiêu 3 

giảm, về xây dựng phường lành mạnh cơ bản không còn ma túy mại dâm, công tác 

phòng chống tệ nạn xã hội.  

Các Phó Trưởng phòng liên ñới chịu trách nhiệm trước cấp trên về những phần 

việc ñược phân công phụ trách và ñược ủy quyền thực hiện một số công việc cụ thể 

khi Trưởng phòng ñi vắng. 

3. Phòng gồm các Tổ chuyên môn ñược phân công theo dõi, thực hiện các mặt 

công tác sau: 

- Tổ Chính sách: phụ trách công tác chính sách, lao ñộng, tiền lương. 

- Tổ Xã hội: phụ trách công tác xóa ñói giảm nghèo, bảo trợ xã hội, tệ nạn xã hội. 

- Tổ Hành chính quản trị: phụ trách công tác tài vụ, văn thư, bảo vệ. 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của cơ quan, Trưởng phòng có trách nhiệm phân 

công nhiệm vụ cụ thể cho từng công chức nhằm ñảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, nâng 

cao hiệu quả công việc và tinh gọn bộ máy. 

Các cán bộ, công chức chịu trách nhiệm cá nhân phần công tác của mình trước 

Trưởng phòng. 

ðiều 6. Biên chế 

Biên chế của Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội do Ủy ban nhân dân quận 

quyết ñịnh trên cơ sở ñảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của Phòng và trong phạm vi chỉ tiêu 

biên chế quản lý Nhà nước của quận ñược Ủy ban nhân dân thành phố giao hàng năm. 



38 CÔNG BÁO Số 9 - 15 - 01 - 2007

Chương III 

CHẾ ðỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC 

ðiều 7. Giờ giấc làm việc của cơ quan 

1. Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội làm việc từ thứ hai ñến thứ sáu 

hàng tuần. Nghỉ làm việc vào ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ theo quy ñịnh 

chung. 

2. Giờ làm việc: làm ñúng và ñủ 8 giờ/ngày: 

- Sáng: từ 7 giờ 30 phút - 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: từ 13 giờ 00 phút - 17 giờ 00 phút. 

Cán bộ, công chức phải có mặt tại nơi làm việc ñúng theo quy ñịnh (trừ trường 

hợp ñi dự họp hoặc ñi công tác). Từng bộ phận phải cử cán bộ, công chức ñể tiếp 

nhận và giải quyết công việc.  

3. Cán bộ, công chức phải có bảng tên, chức vụ, chức danh ñặt tại bàn làm việc 

và ñeo thẻ công chức theo quy ñịnh. 

ðiều 8. Chế ñộ thông tin báo cáo 

1. Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội nghiêm chỉnh thực hiện chế ñộ 

thông tin báo cáo (tháng, quý, 06 tháng, năm) theo quy ñịnh của Ủy ban nhân dân 

quận, Sở - ngành cấp trên. 

2. Trong quá trình công tác nếu có tình huống ñột xuất phát sinh, chuyên viên 

phải kịp thời thông tin, báo cáo ngay cho Trưởng phòng ñể Trưởng phòng ñề ra 

hướng giải quyết trong phạm vi chức năng và quyền hạn. Ngoài ra các chuyên viên 

giúp việc có nhiệm vụ thông tin, báo cáo kịp thời những công việc mình phụ trách khi 

Trưởng phòng yêu cầu. 

3. Trưởng phòng chịu trách nhiệm ñảm bảo việc thực hiện chế ñộ thông tin, báo 

cáo ñịnh kỳ (hoặc ñột xuất) theo quy ñịnh của Ủy ban nhân dân quận và ngành cấp 

trên kịp thời, chính xác, trung trực. 

ðiều 9. Chế ñộ hội họp 

1. Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội họp cơ quan mỗi tuần 01 lần (vào 

sáng thứ hai hàng tuần). 

2. Ngoài ra, Phòng có thể tổ chức họp bất thường phổ biến, triển khai những 

công việc ñột xuất của thành phố hoặc quận. 
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3. Tùy theo nhu cầu công tác, Phòng có thể tổ chức các cuộc họp giao ban với 

các ngành có liên quan ñể thống nhất trước khi ñề xuất Ủy ban nhân dân quận. 

4. Cán bộ, công chức có trách nhiệm thực hiện tốt chế ñộ trực cơ quan hàng 

ngày theo lịch phân công. 

ðiều 10. Mối quan hệ công tác 

ðối với Sở (ban, ngành) thành phố: Phòng thường xuyên liên hệ ñể ñược hướng 

dẫn về chuyên môn nghiệp vụ. ðồng thời thực hiện các công tác, báo cáo theo yêu 

cầu của Sở - ngành thành phố. 

ðối với Ủy ban nhân dân quận: chịu sự lãnh ñạo toàn diện của Ủy ban nhân 

dân quận. Trưởng phòng có trách nhiệm tiếp nhận chỉ thị, chương trình công tác ñể 

tham mưu kế hoạch và báo cáo Ủy ban nhân dân quận những kết quả công tác ñược 

phân công. 

Trường hợp Hội ñồng nhân dân quận có yêu cầu, nếu ñược sự ủy nhiệm của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân quận, thì Trưởng phòng báo cáo hoặc giải trình những vấn ñề 

có liên quan trong kỳ họp của Hội ñồng nhân dân. 

ðối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận: thực hiện mối 

quan hệ bình ñẳng, phối hợp trên cơ sở chức năng nhiệm vụ ñược quy ñịnh. Trong 

trường hợp chưa ñạt ñược sự nhất trí của các ñơn vị về các công việc có liên quan, 

Trưởng phòng chủ ñộng tập hợp báo cáo ñể xin ý kiến Ủy ban nhân dân quận. 

4. ðối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ñoàn thể quận: khi các tổ chức trên 

có yêu cầu, kiến nghị những vấn ñề thuộc chức năng của Phòng, Trưởng phòng có 

trách nhiệm trình bày, giải quyết hoặc trình Ủy ban nhân dân quận giải quyết các yêu 

cầu theo quy ñịnh. 

5. ðối với Câu lạc bộ Hưu trí quận: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

thực hiện công tác quản lý Nhà nước các hoạt ñộng của Câu lạc bộ. 

6. ðối với Ủy ban nhân dân các phường: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã 

hội có trách nhiệm hướng dẫn Ủy ban nhân dân các phường quản lý và tổ chức thực 

hiện, giải quyết các chế ñộ chính sách, xóa ñói giảm nghèo, công tác phòng chống tệ 

nạn xã hội trên ñịa bàn phường.  

ðiều 11. Chế ñộ khen thưởng, kỷ luật 

Cán bộ, công chức của Phòng ñược quận khen thưởng hoặc kỷ luật tùy vào mức 

ñộ hoàn thành công tác chuyên môn, gắn liền với việc chấp hành nội quy cơ quan, 

thông qua nhận xét ñánh giá kết quả công việc hàng tháng, quý, 6 tháng, năm. 
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Chương IV 

ðIỀU KHOẢN THI HÀNH 

ðiều 12. Trưởng Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận có trách nhiệm 

triển khai thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện nếu có những khó khăn 

vướng mắc, Trưởng phòng trao ñổi thống nhất với Phòng Nội vụ ñề xuất Ủy ban 

nhân dân quận ñiều chỉnh, bổ sung, sửa ñổi cho phù hợp./. 

  
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH   
  
 
                                                                                            Trịnh Văn Thình 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN 3 

 

Số: 06/2006/CT-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quận 3, ngày 28 tháng 12 năm 2006 

CHỈ THỊ 
Về thực hiện công tác ñăng ký nghĩa vụ quân sự,  

tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công tác tuyển sinh quân sự 

và ñộng viên quân ñội năm 2007  
 
 

Nhằm thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2007 
theo Luật Nghĩa vụ quân sự sửa ñổi bổ sung ñược Quốc hội thông qua ngày 14 tháng 
6 năm 2005 và thực hiện Công văn số 159-CV/TU ngày 15 tháng 12 năm 2006 của 
Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về lãnh ñạo công tác tuyển quân, xây dựng lực 
lượng dự bị ñộng viên, Ủy ban nhân dân quận 3 chỉ thị:   

1. Ban Chỉ huy Quân sự quận 3 xây dựng kế hoạch và hướng dẫn Hội ñồng 
nghĩa vụ quân sự 14 phường tổ chức triển khai kiểm tra công tác ñăng ký nghĩa vụ 
quân sự cho nam công dân tuổi 17; ñăng ký bổ sung các ñối tượng là công dân từ ñủ 
18 ñến hết 25 tuổi chưa ñăng ký nghĩa vụ quân sự lần ñầu; thực hiện công tác tuyển 
chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2007 cho nam công dân trong ñộ tuổi từ 18 ñến 25, 
công tác tuyển sinh quân sự và công tác ñộng viên quân ñội, tổ chức kiểm tra các mặt 
công tác ñể ñảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giao quân nghĩa vụ quân sự năm 2007 theo 
ñúng quy ñịnh của pháp luật. Phối hợp với các ñơn vị quân ñội nhận quân xây dựng 
kế hoạch giao, nhận quân chặt chẽ, thống nhất, tạo ñiều kiện cho các phường thực 
hiện tốt công tác giao quân. Kiện toàn Ban Tuyển sinh quân sự quận, tổ chức thực 
hiện tốt việc tuyển sinh quân sự và công tác ñộng viên quân ñội.  

2. Ban Chỉ huy Công an quận 3 chỉ ñạo Công an 14 phường phối hợp với Ủy ban 
nhân dân phường, phường ñội, Hội ñồng Nghĩa vụ quân sự phường thực hiện công tác 
ñăng ký nghĩa vụ quân sự 2007, tham gia xét duyệt chặt chẽ về chính trị, ñạo ñức, quản 
lý tốt số công dân trong ñộ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, tổ chức xác minh, kết luận chính 
xác về lịch sử chính trị gia ñình và bản thân những công dân ñủ ñiều kiện chuẩn bị gọi 
nhập ngũ; phối hợp với các ngành liên quan xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật 
Nghĩa vụ quân sự theo quy ñịnh; tuyển chọn ñủ quân số theo chỉ tiêu của ngành; ñảm 
bảo tiêu chuẩn chính trị theo Thông tư liên tịch số 76/2006/TTLT-BQP-BCA ngày 03 
tháng 5 năm 2006 của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.       
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3. Ủy ban nhân dân 14 phường, củng cố kiện toàn Hội ñồng Nghĩa vụ quân sự 
ñúng thành phần, số lượng; phối hợp chặt chẽ với các ban ngành ñoàn thể thực hiện 
có kết quả công tác ñăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 
năm 2007. Phấn ñấu hoàn thành chỉ tiêu giao quân với 2% quân số là ðảng viên, với 
thời gian sinh hoạt ðảng tại khu phố từ 6 tháng trở lên, mỗi phường có ít nhất 02 
thanh niên ñủ tiêu chuẩn phục vụ lâu dài trong quân ñội, thực hiện tốt công tác tuyển 
chọn ñể ñào tạo bổ sung cho quân ñội có ñội ngũ cán bộ trẻ ñạt chỉ tiêu cả về số 
lượng lẫn chất lượng. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân ñội, giải quyết kịp 
thời khó khăn của những gia ñình có con em ñang tại ngũ, tổ chức ñón tiếp chu ñáo 
và tạo ñiều kiện cho quân nhân xuất ngũ sớm có việc làm, ổn ñịnh ñời sống. Việc xét 
miễn, hoãn phải ñảm bảo ñủ tiêu chuẩn, ñúng ñối tượng, kiên quyết xử lý các trường 
hợp vi phạm theo ñúng quy ñịnh của pháp luật.  

4. Các thành viên Hội ñồng Nghĩa vụ quân sự quận phối hợp chặt chẽ trong thực 
hiện các nhiệm vụ: 

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, nhất là với nam công dân trong 
ñộ tuổi nhập ngũ về Luật Nghĩa vụ quân sự, truyền thống quân ñội, truyền thống lực 
lượng vũ trang thành phố ñể phục vụ cho công tác ñăng ký khám tuyển và giao nhận 
quân. Tổ chức trang trí ñịa ñiểm giao quân long trọng, chu ñáo tạo khí thế sôi ñộng 
của ngày hội thanh niên tòng quân. 

Hội ñồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự quận tổ chức chu ñáo việc tổ chức 
kiểm tra khám sức khỏe cho số thanh niên nằm trong kế hoạch tuyển chọn nhập ngũ 
năm 2007, thực hiện kiểm tra xét nghiệm ñầy ñủ, phát hiện loại bỏ kịp thời các 
trường hợp nhiễm HIV, nghiện ma túy, ñể việc giao quân ñược ñảm bảo, không có 
trường hợp sai sót trả về.     

Phòng Giáo dục quận tạo ñiều kiện thuận lợi cho Ủy ban nhân dân 14 phường 
trong việc xác minh trình ñộ học vấn của công dân trong ñộ tuổi sẵn sàng nhập ngũ.   

5. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 3 tham mưu cho Ủy ban nhân dân 
quận bố trí kinh phí cho công tác tuyển quân và các hoạt ñộng khác ñảm bảo cho 
công tác tuyển quân năm 2007 của quận.  

Ủy ban nhân dân quận 3 yêu cầu các cơ quan, ñơn vị và Ủy ban nhân dân 14 
phường tổ chức thực hiện ñạt kết quả theo ñúng Chỉ thị này./.   
 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
 CHỦ TỊCH 
 
 
 Trịnh Văn Thình 
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QUẬN 5 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN 5 

 

Số: 01/2007/Qð-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quận 5, ngày 10 tháng 01 năm 2007 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Quy ñịnh về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện 

vệ sinh an toàn thực phẩm ñối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

có nguy cơ cao 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/PL-UBTVQH11 ngày 

27 tháng 7 năm 2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 163/2004/Nð-CP ngày 7 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 11/2006/Qð-BYT ngày 9 tháng 03 năm 2006 của Bộ Y tế 

về việc ban hành “Quy chế cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện vệ sinh an toàn thực 

phẩm ñối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao”; 

Căn cứ Công văn số 3786/SYT- SATTP ngày 30 tháng 6 năm 2006 của Sở Y tế 

về việc hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Quyết ñịnh số 11/2006/Qð-BYT; 

Xét ñề nghị của Trưởng Phòng Y tế quận 5 tại Tờ trình số 05/TT-YT ngày 20 

tháng 12 năm 2006, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này “Quy ñịnh về trình tự, thủ tục cấp 

giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm ñối với cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm có nguy cơ cao”. 
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ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng 

Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Y tế và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 Lê Văn Khoa  
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN 5 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY ðỊNH  
Về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận 

ñủ ñiều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm ñối với 

cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 01/2007/Qð-UBND 

ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận 5) 
 
 

I. THẨM QUYỀN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ðỦ ðIỀU KIỆN VỆ SINH 

AN TOÀN THỰC PHẨM ðỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC 

PHẨM CÓ NGUY CƠ CAO: 

Ủy ban nhân dân quận cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện vệ sinh an toàn thực 

phẩm ñối với các cơ sở sau: 

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do quận cấp Giấy chứng nhận ñăng 

ký kinh doanh;  

- Các cửa hàng ăn, các căn tin, nhà hàng ăn uống, bếp ăn tập thể, khách sạn 

không thuộc Thành phố cấp Giấy chứng nhận; 

- Trường phổ thông cơ sở trở xuống; các lễ hội, hội nghị, các khu du lịch, chợ và 

bệnh viện do cấp quận tổ chức và quản lý. 

Ủy ban nhân dân quận ủy quyền cho Ủy ban nhân dân phường cấp Giấy chứng 

nhận ñủ ñiều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm ñối với các cơ sở sau: 

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nguy cơ cao, không thuộc diện phải 

ñăng ký kinh doanh;  

- Các hộ gia ñình, cá nhân sản xuất thực phẩm bao gói ñơn giản, kinh doanh 

hàng tươi sống, không bao gói;  

- Các quán ăn, quầy bán thực phẩm chế biến sẵn ñể ăn ngay trong ngày và các 

chợ, khu du lịch, các lễ hội, hội nghị do phường tổ chức và quản lý; 

- Các trường tiểu học, mầm non không thuộc diện quản lý của quận có vị trí kinh 

doanh cố ñịnh. 
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II. PHẠM VI ðIỀU CHỈNH VÀ ðỐI TƯỢNG ÁP DỤNG: 

1. Phạm vi ñiều chỉnh:  

Quy ñịnh về hồ sơ, thủ tục, thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện vệ 

sinh, an toàn thực phẩm ñối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao 

trên ñịa bàn quận.  

2. ðối tượng áp dụng: 

Áp dụng cho các cá nhân, tổ chức, hộ gia ñình sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

có nguy cơ cao trên ñịa bàn quận 5 gồm các nhóm thực phẩm sau: 

a) Thịt và các sản phẩm từ thịt; 

b) Sữa và các sản phẩm từ sữa; 

c) Trứng và các sản phẩm từ trứng; 

d) Thủy sản tươi sống và ñã qua chế biến; 

ñ) Các loại kem, nước ñá; 

e) Thức ăn, ñồ uống chế biến ñể ăn ngay; 

g) Thực phẩm ñông lạnh; 

h) Sữa ñậu nành và sản phẩm chế biến từ ñậu nành; 

i) Các loại rau, củ, quả tươi sống ăn ngay. 

III. THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG 

NHẬN ðỦ ðIỀU KIỆN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM: 

1. Cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm: 

ðối với tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao, thời 

gian cấp Giấy chứng nhận là 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ 

hợp lệ. 

2. Cấp mới lại Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm: 

Khi cơ sở thay ñổi quy mô sản xuất, kinh doanh, dây chuyền, công nghệ, mặt 

hàng sản xuất hay bất kỳ thay ñổi nào ảnh hưởng ñến ñiều kiện sản xuất, kinh doanh 

thì phải xin cấp mới Giấy chứng nhận. Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận giống như 

thủ tục xin cấp lần ñầu.  

3. Lệ phí cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm và phí thẩm ñịnh 

ñiều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm: 
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Thu theo Quyết ñịnh số 80/2005/Qð-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2005 của Bộ 

Tài chính (kèm 02 biểu mẫu số 1 và số 2). 

IV. HỒ SƠ ðỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ðỦ ðIỀU KIỆN VỆ 

SINH AN TOÀN THỰC PHẨM:  

1. Thành phần hồ sơ cấp Giấy chứng nhận gồm có: 

a) ðơn ñề nghị cấp Giấy chứng nhận (theo Mẫu I ban hành kèm theo Quy ñịnh này); 

b) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh (nếu có); 

c) Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo ñảm ñiều kiện 

vệ sinh an toàn thực phẩm, bao gồm: 

+ Bản vẽ sơ ñồ mặt bằng cơ sở sản xuất, kinh doanh và các khu vực xung quanh; 

+ Bản mô tả quy trình chế biến (quy trình công nghệ) cho nhóm sản phẩm hoặc 

mỗi sản phẩm ñặc thù. 

d) Bản cam kết ñảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm ñối với nguyên liệu thực 

phẩm và sản phẩm thực phẩm do cơ sở sản xuất, kinh doanh (theo Mẫu II ban hành 

kèm theo Quy ñịnh này). 

e) Bản sao có chứng thực” Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện sức khỏe” của chủ cơ 

sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 

f) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận ñã ñược tập huấn kiến thức về vệ 

sinh an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm. 

2. ðối với cơ sở ñang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vệ sinh, an toàn thực 

phẩm theo HACCP (phân tích mối nguy và kiểm soát ñiểm tới hạn), trong hồ sơ phải 

có bản sao công chứng Giấy chứng nhận HACCP. 

V. THẨM ðỊNH, KIỂM TRA THỰC ðỊA: 

Sau khi nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan thẩm ñịnh (Phòng Y tế quận và Trung 

tâm Y tế dự phòng quận, Ủy ban nhân dân phường và Trạm Y tế phường) trong vòng 

15 ngày có trách nhiệm thẩm ñịnh hồ sơ và ñiều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho 

cơ sở. 

Biên bản thẩm ñịnh ñược lập thành 02 bản do ñoàn thẩm ñịnh giữ 01 bản và chủ 

cơ sở giữ 01 bản, có giá trị như nhau (Mẫu III ban hành kèm Quy ñịnh này) làm cơ sở 

ñể thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận. 
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VI. CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ðỦ ðIỀU KIỆN VỆ SINH AN TOÀN 

THỰC PHẨM VÀ THU LỆ PHÍ: 

Giấy chứng nhận ñược lập thành 2 bản chính, 1 bản cấp cho chủ cơ sở, 1 bản lưu 

tại cơ quan cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Chủ cơ sở nhận Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và ñọc 

kỹ tại nơi nhận, nếu có sai sót thì ñề nghị chỉnh sửa ngay. 

Trước khi giao Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, cơ 

quan cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm thu lệ phí cấp 

Giấy chứng nhận và lệ phí thẩm ñịnh theo quy ñịnh. 

VII. NƠI TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ HỒ SƠ: 

1. Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 5 (Tổ Tiếp nhận - 

hoàn trả hồ sơ), Ủy ban nhân dân phường trực tiếp tiếp nhận hồ sơ (theo nội dung tại 

mục IV) và thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận và phí thẩm ñịnh theo Quyết ñịnh số 

80/2005/Qð-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính. 

- Khi nhận ñủ hồ sơ theo quy ñịnh, người tiếp nhận hồ sơ phải ghi mã số vào 

biên nhận, có chữ ký của bên nộp hồ sơ, bên nhận hồ sơ và có ngày hẹn nhận kết quả. 

Biên nhận hồ sơ làm thành 2 bản, một bản giao cho chủ cơ sở và một bản lưu tại cơ 

quan cấp Giấy chứng nhận. 

- ðối với hồ sơ chưa ñúng quy ñịnh, người tiếp nhận hồ sơ phải hướng dẫn cụ 

thể, ñầy ñủ. 

2. - Phòng Y tế quận có trách nhiệm xử lý hồ sơ, tổ chức cùng Trung tâm Y tế 

dự phòng quận thẩm ñịnh thực ñịa, tham mưu Ủy ban nhân dân quận cấp Giấy chứng 

nhận ñủ ñiều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.  

- ðại diện Ủy ban nhân dân phường xử lý hồ sơ, tổ chức cùng Trạm y tế phường 

thẩm ñịnh thực ñịa, tham mưu Ủy ban nhân dân phường cấp Giấy chứng nhận ñủ 

ñiều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm./.  
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 Lê Văn Khoa  
 
 
 



Số 9 - 15 - 01 - 2007 CÔNG BÁO 49

Biểu số 1 

MỨC THU LỆ PHÍ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 80/2005/Qð-BTC 

ngày 17 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 
 

TT NỘI DUNG CÁC KHOẢN THU ðƠN VỊ 
MỨC THU 

(ðỒNG) 

1 Lệ phí cấp Giấy chứng nhận cơ sở ñủ 

ñiều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm 

1 lần cấp 50.000 

2 Lệ phí cấp Giấy chứng nhận áp dụng hệ 

thống GHP, HACCP 

1 lần cấp  50.000 

3 Lệ phí cấp giấy chứng nhận công bố tiêu 

chuẩn sản phẩm  

1 lần cấp/1 sản 

phẩm 

50.000 

4 Lệ phí cấp giấy chứng nhận công bố tiêu 

chuẩn ñối với các nguyên liệu, phụ gia 

thực phẩm nhập khẩu phục vụ sản xuất 

trong nội bộ doanh nghiệp 

1 lần cấp/1 sản 

phẩm 

50.000 

5 Lệ phí cấp kết quả kiểm nghiệm cho một 

chỉ tiêu ñơn lẻ về VSATTP 

1 lần cấp 50.000 

6 Lệ phí cấp chứng chỉ kiến thức về vệ sinh 

an toàn thực phẩm 

1 lần cấp/1 

chứng chỉ 

15.000 

7 Lệ phí cấp giấy chứng nhận lưu hành tự 

do hoặc giấy chứng nhận y tế (cho sản 

phẩm xuất khẩu) 

1 lần cấp/sản 

phẩm 

50.000 

8 Lệ phí cấp giấy tiếp nhận hồ sơ ñăng ký 

quảng cáo 

1 lần cấp/1 sản 

phẩm 

50.000 

 

Ghi chú:  

- GHP: thực hành vệ sinh tốt 

- HACCP: hệ thống quản lý chất lượng VSATTP dựa trên cơ sở phân tích mối 

nguy về kiểm soát ñiểm tới hạn. 
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Biểu số 2 

MỨC THU PHÍ KIỂM TRA CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

VỀ ðIỀU KIỆN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 80/2005/Qð-BTC 

ngày 17 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 
 

TT NỘI DUNG KHOẢN THU ðƠN VỊ 
MỨC THU 

(ðỒNG) 

1 Phí thẩm ñịnh, kiểm tra ñịnh kỳ cơ sở sản 

xuất kinh doanh thực phẩm: 

  

1.1 Cơ sở có sản lượng nhỏ hơn 20 tấn/năm Lần/cơ sở 200.000 

1.2 Cơ sở có sản lượng từ 20 ñến nhỏ hơn 100 

tấn/năm 

Lần/cơ sở 300.000 

1.3 Cơ sở có sản lượng từ 100 ñến nhỏ hơn 500 

tấn/năm 

Lần/cơ sở 400.000 

1.4 Cơ sở có sản lượng từ 500 ñến nhỏ hơn 1000 

tấn/năm 

Lần/cơ sở 500.000 

1.5 Cơ sở có sản lượng hơn 1000 tấn/năm trở lên 

- Cứ tăng thêm 20 tấn/năm  

Lần/cơ sở 500.000 

cộng thêm 100.000 

2 Phí thẩm ñịnh, kiểm tra ñịnh kỳ:   

 - Khách sạn, nhà hàng ăn uống, bếp ăn tập 

thể, cửa hàng kinh doanh thực phẩm 

Lần/cơ sở 200.000 

 - Quán ăn uống bình dân Lần/cơ sở 50.000 

3 Phí thẩm ñịnh, xét duyệt hồ sơ công bố tiêu 

chuẩn sản phẩm thực phẩm: 

  

 - Công bố lần ñầu Lần/sản 200.000 

 - Gia hạn phẩm 150.000 

4 Phí thẩm ñịnh, xét duyệt hồ sơ công bố tiêu 

chuẩn sản phẩm ñối với các thức ăn trẻ nhỏ, 

thực phẩm chức năng, thực phẩm gen: 

  

 - Công bố lần ñầu Lần/sản 500.000 



Số 9 - 15 - 01 - 2007 CÔNG BÁO 51

 - Gia hạn phẩm 300.000 

5 Phí kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực 

phẩm nhập khẩu 

Lần/lô 

hàng 

Thu bằng 0,1% 

giá trị lô sản 

phẩm, nhưng mức 

thu tối thiểu 

không dưới 

500.000 ñ và tối 

ña không quá 

10.000.000 ñ  

6 Phí thẩm ñịnh, xét duyệt hồ sơ chứng nhận 

lưu hành tự do hoặc chứng nhận y tế 

Lần/sản 

phẩm 

500.000 

7 Phí thẩm ñịnh, xét duyệt hồ sơ ñăng ký 

quảng cáo thực phẩm 

Lần/sản 

phẩm 

300.000 

8 Phí ñiều tra dịch tễ học ngộ ñộc thực phẩm 

tại thực ñịa:  

  

8.1 Vụ ngộ ñộc thực phẩm dưới 30 người mắc Lần/vụ 1.000.000 

8.2 Vụ ngộ ñộc thực phẩm từ 30 ñến dưới 100 

người mắc 

Lần/vụ 2.000.000 

8.3 Vụ ngộ ñộc thực phẩm lớn hơn 100 người mắc 

- Cứ tăng thêm 50 người 

Lần/vụ 2.000.000 

cộng thêm 500.000 
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MẪU I 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 200... 

 

 

ðƠN ðỀ NGHỊ 
Cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm 

 

 

Kính gửi: Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh 

 

Cơ sở: ..........................................................  ñược thành lập ngày ...............................  

Trụ sở tại: .......................................................................................................................  

ðiện thoại: .....................................................  Fax: .......................................................  

Giấy phép kinh doanh số .............. , ngày cấp ................... , ñơn vị cấp ......................  

Loại hình sản xuất, kinh doanh: .....................................................................................  

Công suất sản xuất/năng lực phục vụ: ...........................................................................  

Số lượng công nhân viên: ...................... (cố ñịnh: .................... , thời vụ ...................) 

Nay nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm 

...................................................................(ghi cụ thể mặt hàng, loại hình kinh doanh). 

Xin trân trọng cảm ơn. 

 
 CHỦ CƠ SỞ 
 (Ký tên và ñóng dấu) 
 
 
 
 



Số 9 - 15 - 01 - 2007 CÔNG BÁO 53

MẪU II 
 

BẢN CAM KẾT ðẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN 
THỰC PHẨM ðỐI VỚI NGUYÊN LIỆU 

VÀ SẢN PHẨM THỰC PHẨM 

Số .........................  

 

 

Cơ sở: ..........................................................................................................................  

ðịa chỉ: ........................................................................................................................  

ðiện thoại: ............................. Fax: ............................ E-mail: .................................  

 

 

CAM KẾT 
 

Áp dụng cho sản phẩm: ..............................................................................................  

Chúng tôi cam kết ñảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ñối với nguyên liệu thực phẩm 

và sản phẩm thực phẩm do cơ sở sản xuất, kinh doanh và chịu hoàn toàn trách nhiệm 

trước người tiêu dùng và cơ quan quản lý Nhà nước về những vi phạm vệ sinh an 

toàn thực phẩm theo quy ñịnh của pháp luật. 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 200... 

CHỦ CƠ SỞ 

(Ký tên và ñóng dấu) 
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MẪU III 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 11/2006/Qð-BYT 

ngày 09 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

..., ngày ... tháng ... năm 200... 

 

BIÊN BẢN THẨM ðỊNH ðIỀU KIỆN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM 

ðỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC THẨM 

 

Căn cứ Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/PL-UBTVQH11 ngày 

26 tháng 7 năm 2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 163/2004/Nð-CP ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ 

về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm; 

Hôm nay, lúc ... giờ ... ngày ... tháng ... năm 200… 

ðoàn kiểm tra gồm:  

1. ................................................................................................. Trưởng ñoàn. 

2. ................................................................................................. Thành viên. 

3. ................................................................................................. Thành viên. 

4. ................................................................................................. Thành viên. 

5. ................................................................................................. Thành viên. 

6. ................................................................................................. Thành viên. 

7. ................................................................................................. Thành viên. 

Tiến hành kiểm tra ñánh giá việc thực hiện những quy ñịnh của Bộ Y tế về vệ 

sinh, an toàn thực phẩm tại: 

- Cơ sở: ...............................................................................................................  

- ðại diện cơ sở: ..................................................................................................  

- ðịa chỉ: .......................................................  ðiện thoại: .................................  

- Giấy phép KD số :.................... Ngày cấp .....................  Nơi cấp ....................  
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- Mặt hàng sản xuất: ...........................  Sản lượng: ............................................  

- Hồ sơ công bố chất lượng hàng hóa số: ...........................................................  

- Diện tích mặt bằng: ..........................................................................................  

- Tổng số công nhân: .............Trong ñó: Trực tiếp ...............  Gián tiếp:............  

1. ðánh giá ñiều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm: 

TT Nội dung ðạt Không ñạt 

I. ðiều kiện về cơ sở vật chất gồm:   

(1) ðịa ñiểm, môi trường   

(2) Yêu cầu thiết kế, bố trí nhà xưởng   

(3) Kết cấu nhà xưởng   

(4) Hệ thống cung cấp nước   

(5) Hệ thống cung cấp nước ñá   

(6) Hệ thống cung cấp hơi nước   

(7) Khí nén   

(8) Hệ thống xử lý chất thải   

(9) Phòng thay bảo hộ lao ñộng   

(10) Nhà vệ sinh   

II. ðiều kiện về trang thiết bị dụng cụ gồm:   

(1) Phương tiện rửa tay và khử trùng tay   

(2) Nước sát trùng   

(3) Thiết bị phòng chống côn trùng, ñộng vật gây hại   

(4) Thiết bị, dụng cụ giám sát chất lượng   

(5) Thiết bị, dụng cụ chế biến, bao gói, bảo quản, vận 
chuyển 

  

III. ðiều kiện về con người gồm:   

(1) Sức khỏe của người sản xuất, kinh doanh thực 
phẩm 

  

(2) Kiến thức thực hành an toàn vệ sinh thực phẩm 
của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

  

- Kết quả ñánh giá:...............................................................................................  
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2. Lấy mẫu xét nghiệm: 

- Tên mẫu:............................................................................................................  

- Số lượng mẫu: ...................................................................................................  

3. Nhận xét và kiến nghị: 

3.1. Nhận xét: 

- Mặt mạnh: .........................................................................................................  

.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................  

- Mặt yếu: ............................................................................................................  

.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................  

3.2. Kiến nghị: 

.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................  

Biên bản kết thúc lúc ... giờ ... phút cùng ngày và lập thành ... bản có giá trị pháp 

lý như nhau./. 

 
ðại diện ñơn vị Trưởng ñoàn kiểm tra 
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QUẬN TÂN BÌNH 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 

QUẬN TÂN BÌNH 

 

Số: 148/2006/NQ-HðND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tân Bình, ngày 21 tháng 12 năm 2006 

NGHỊ QUYẾT 
Về tình hình thực hiện ngân sách quận năm 2006, 

dự toán ngân sách năm 2007 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH 

KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 8 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 178/2006/Qð-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2006 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về việc giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước 

năm 2007 cho quận Tân Bình; 

Sau khi xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân quận về tình hình thực hiện ngân 

sách năm 2006 và dự toán ngân sách năm 2007; Báo cáo thẩm ñịnh số 141/BC-

KTXH ngày 08 tháng 12 năm 2006 của Ban Kinh tế - Xã hội; ý kiến của các ñại biểu 

Hội ñồng nhân dân quận, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Về thực hiện ngân sách quận 2006 

Căn cứ Nghị quyết số 102/2005/NQ-HðND ngày 20 tháng 12 năm 2005 của 

Hội ñồng nhân dân quận về nhiệm vụ kinh tế, xã hội năm 2006. Hội ñồng nhân dân 

quận ghi nhận: 

Trong năm 2006, Ủy ban nhân dân quận ñã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức thực 

hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2006 và ñã ñạt ñược những kết quả khả quan. 

Ước thu vượt dự toán, ñảm bảo nhiệm vụ chi ñầu tư phát triển, chi thường xuyên v.v.. 
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ðiều 2. Thông qua dự toán ngân sách Nhà nước năm 2007, như sau 

1. Về thu: 

- Tổng thu ngân sách Nhà nước trên ñịa bàn: 691,200 tỷ ñồng; tăng 36,56% so 

với dự toán năm 2006. 

- Tổng thu ngân sách quận: 204,320 tỷ ñồng; 

- Các nguồn thu gồm: 

Thuế công thương nghiệp: 530 tỷ ñồng; Thuế trước bạ: 83 tỷ ñồng; Thuế thu 

nhập: 4 tỷ ñồng; Thu tiền sử dụng ñất: 15 tỷ ñồng; Thu tiền thuê ñất: 7 tỷ ñồng; Thuế 

nhà ñất: 9 tỷ ñồng; Thuế chuyển quyền sử dụng ñất: 18 tỷ ñồng; Thu phí, lệ phí: 5,2 

tỷ ñồng; Thu khác: 20 tỷ ñồng. 

2. Về chi: 

Tổng chi ngân sách ñịa phương: 252,690 tỷ ñồng. 

+ Chi ñầu tư phát triển: 34,879 tỷ ñồng. 

+ Chi thường xuyên: 211,883 tỷ ñồng. 

+ Dự phòng phí: 6,111 tỷ ñồng. 

ðiều 3. Thông qua các giải pháp thực hiện dự toán và phân bổ ngân sách do Ủy 

ban nhân dân quận trình Hội ñồng nhân dân quận. Căn cứ vào Nghị quyết này, Ủy 

ban nhân dân quận giao nhiệm vụ thu - chi ngân sách cho từng cơ quan, ban, ngành 

và 15 phường theo ñúng quy ñịnh. 

ðiều 4. Giám sát việc thực hiện dự toán và phân bổ ngân sách Nhà nước 

năm 2007 

Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân quận, Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp 

chế, các Tổ ñại biểu và các vị ñại biểu Hội ñồng nhân dân quận giám sát việc thực 

hiện ngân sách năm 2007 trên các lĩnh vực, ñịa bàn thuộc phạm vi tràh nhiệm theo 

quy ñịnh của pháp luật. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân quận Tân Bình khóa IX, kỳ họp thứ 

8 thông qua./. 
 
 CHỦ TỊCH 

 ðặng Văn Cường 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 

QUẬN TÂN BÌNH 
 

Số: 149/2006/NQ-HðND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tân Bình, ngày 21 tháng 12 năm 2006 

NGHỊ QUYẾT 
Về ñầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách năm 2007 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH 

KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 8 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Xét Tờ trình số 1255/UBND-TT ngày 19 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân 
dân quận Tân Bình về danh mục công trình năm 2007; Báo cáo thẩm ñịnh số 
141/BC-KTXH ngày 08 tháng 12 năm 2006 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội ñồng nhân 
dân quận; ý kiến của ñại biểu Hội ñồng nhân dân quận, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Thông qua danh mục ñầu tư xây dựng cơ bản bằng vốn ngân sách với 
tổng mức ñầu tư 199,610 tỷ ñồng và 82 công trình năm 2007 bao gồm: 

1. Vốn Thành phố phân cấp năm 2007 tổng mức ñầu tư là 30 tỷ ñồng với 32 
công trình (có danh mục ñính kèm). 

2. Vốn ngân sách quận năm 2007 tổng mức ñầu tư là 10 tỷ ñồng với 29 công 
trình (có danh mục ñính kèm). 

3. Công trình ngân sách thành phố năm 2007 với tổng mức ñầu tư là 159,610 tỷ 
ñồng với 21 công trình (có danh mục ñính kèm). 

ðiều 2. Ủy ban nhân dân quận căn cứ vào danh mục công trình ñã ñược Hội 
ñồng nhân dân quận thông qua có kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện. 

Thường trực Hội ñồng nhân dân và 2 Ban Hội ñồng nhân dân theo dõi giám sát 
và báo cáo Hội ñồng nhân dân trong kỳ họp giữa năm và cuối năm 2007. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân quận Tân Bình khóa IX kỳ họp thứ 
8 thông qua./. 
 

 CHỦ TỊCH 

 ðặng Văn Cường 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 

QUẬN TÂN BÌNH 

 

Số: 150/2006/NQ-HðND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tân Bình, ngày 21 tháng 12 năm 2006 

NGHỊ QUYẾT 
Về chương trình giám sát năm 2007 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH 

KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 8 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Nghị quyết của Hội ñồng nhân dân quận về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 
năm 2007; 

Trên cơ sở xem xét Tờ trình của Thường trực Hội ñồng nhân dân quận về 
chương trình giám sát năm 2007 và ý kiến thảo luận của các ñại biểu tại kỳ họp lần 
thứ 8 tổ chức từ ngày 20 ñến 21 tháng 12 năm 2006, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Nhất trí thông qua chương trình giám sát của Hội ñồng nhân dân quận về 
giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng năm 2007. 

ðiều 2. Các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân quận tạo mọi ñiều kiện thuận lợi ñể 
Thường trực Hội ñồng nhân dân, 2 Ban của Hội ñồng nhân dân, các Tổ ñại biểu và 
ñại biểu Hội ñồng nhân dân thực hiện công tác giám sát. 

ðiều 3. Giao cho Thường trực Hội ñồng nhân dân, 2 Ban của Hội ñồng nhân 
dân và các Tổ ñại biểu căn cứ chương trình giám sát của Hội ñồng nhân dân năm 
2007, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả việc thực hiện tại kỳ 
họp cuối năm của Hội ñồng nhân dân quận. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân quận Tân Bình khóa IX kỳ họp lần 
thứ 8 thông qua./. 
 

 CHỦ TỊCH 
 
 
 ðặng Văn Cường 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 

QUẬN TÂN BÌNH 

 

Số: 151/2006/Qð-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tân Bình, ngày 21 tháng 12 năm 2006 

NGHỊ QUYẾT 
Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH 

KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 8 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Sau khi xem xét các báo cáo của Thường trực Hội ñồng nhân dân, báo cáo thẩm 

ñịnh của các Ban Hội ñồng nhân dân, báo cáo của Ủy ban nhân dân và báo cáo của 

các cơ quan, ý kiến phát biểu của Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận và ý 

kiến của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp lần thứ 8 tổ chức ngày 20 và 21 

tháng 12 năm 2006, 

QUYẾT NGHỊ: 

Nhất trí với báo cáo hoạt ñộng của Hội ñồng nhân dân quận năm 2006, chương 

trình công tác và dự toán ngân sách của Hội ñồng nhân dân quận năm 2007. 

Nhất trí với báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và an ninh 

quốc phòng năm 2006, nhiệm vụ chỉ tiêu và giải pháp năm 2007 ñã nêu trong báo cáo 

của Ủy ban nhân dân quận và các ngành hữu quan; 

Hội ñồng nhân dân quận nhấn mạnh một số vấn ñề sau ñây: 

I. ðÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 

2006 

Năm 2006 là năm ñã diễn ra nhiều sự kiện trọng ñại: ðại hội ðảng toàn quốc lần 

thứ X và Hội nghị cấp cao Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 14 ñược tổ chức 

thành công tốt ñẹp, Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương 

mại Thế giới WTO. 

Trên tinh thần ñó, trong năm qua dưới sự chỉ ñạo của Quận ủy, ñiều hành của 
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Ủy ban nhân dân, nhiều phong trào ñã ñược phát ñộng trong các tầng lớp nhân dân 

nhằm ñộng viên tinh thần thi ñua hoàn thành tốt các nghị quyết của Hội ñồng nhân 

dân quận. Qua ñó, các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội ñều ñạt và vượt, an ninh chính trị 

tiếp tục ñược giữ vững. 

Bên cạnh những kết quả ñạt ñược vẫn còn những hạn chế tồn tại cần ñược quan 

tâm như: công tác quản lý sau giải tỏa các chợ tự phát và tụ ñiểm kinh doanh trái 

phép chưa ñược duy trì thường xuyên, hiệu quả xử lý chưa cao. Việc triển khai các 

dự án, công trình còn chậm so với kế hoạch, quy trình phối hợp giữa các phòng ban 

và Ủy ban nhân dân các phường chưa ñồng bộ, thống nhất nên tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn vẫn 

còn, ñặc biệt là trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất. Phạm pháp 

hình sự tuy giảm nhưng diễn biến tình hình vẫn rất phức tạp. 

II. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU CHỦ YẾU VỀ KINH TẾ XÃ HỘI VÀ AN 

NINH QUỐC PHÒNG NĂM 2007: 

1. Về Kinh tế - Ngân sách: 

+ Về Thương mại - Dịch vụ: 

Doanh thu thương mại dịch vụ tăng 23,49% so với năm 2006. 

+ Về Công nghiệp: 

Phấn ñấu thực hiện giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 

khoảng 13,2% so với năm 2006. 

+ Về Tài chính - Kế hoạch (Có Nghị quyết chuyên ñề). 

2. Xây dựng cơ bản: 

+ Tổng vốn ñầu tư xây dựng cơ bản 199,610 tỷ ñồng. 

+ Tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh và lập lại trật tự kỷ cương trong việc 

quản lý ñầu tư, sử dụng ñất và xây dựng. Tiếp tục thực hiện chương trình nâng cấp ñô 

thị, chỉnh trang ñô thị theo kế hoạch, tăng cường quản lý việc khai thác, sử dụng có 

hiệu quả quỹ ñất công, giải quyết nhanh các thủ tục có liên quan ñến việc thu hồi ñất 

ñể triển khai thi công các công trình dự án xây dựng trường học, các công trình phúc 

lợi công cộng. 

3. Về Văn hóa - Xã hội: 

- Tiếp tục vận ñộng tăng nguồn quỹ ðền ơn ñáp nghĩa, quỹ xây dựng nhà tình 

nghĩa - nhà tình thương, quỹ xóa ñói giảm nghèo, hỗ trợ và giúp ñỡ kịp thời các ñối 

tượng chính sách, hộ nghèo, người già neo ñơn, trẻ mồ côi, người tàn tật. Thực hiện 
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các biện pháp hỗ trợ nâng mức thu nhập, phấn ñấu ñưa 50% (trên tổng số 1.171) hộ 

nghèo ra khỏi chương trình xóa ñói giảm nghèo. 

- Tiếp tục vận ñộng nhân dân thực hiện tốt việc ñăng ký gia ñình văn hóa, xây 

dựng khu phố văn hóa và phường văn hóa theo tiêu chí mới của thành phố; năm 2007 

phấn ñấu có 1 - 2 phường ñạt tiêu chuẩn phường văn hóa và 01 chợ ñạt chuẩn “Chợ 

văn minh thương nghiệp”; tiếp tục vận ñộng nhân dân ñăng ký xây dựng phường văn 

hóa (tại phường 3, phường 6); vận ñộng ñăng ký xây dựng khu phố văn hóa. 

- Tiếp tục thực hiện xã hội hóa giáo dục, tăng cường công tác kiểm tra dạy và 

học ở các trường theo quy ñịnh. Tập trung bồi dưỡng chuẩn hóa 100% ñội ngũ giáo 

viên, cải cách phương pháp giảng dạy, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật, 

ñầu tư trang thiết bị dạy và học. 

- Thực hiện tốt sự phối hợp giữa các ban ngành ñoàn thể với các phường, khu 

phố, tổ dân phố trong công tác quản lý người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng ñồng. 

- Phấn ñấu hạ thấp tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên ñạt dưới 1,05%. Giảm tỷ lệ 

sinh con thứ 3 ñạt dưới 5%. 

4. Về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng quốc phòng toàn dân: 

- Phấn ñấu kéo giảm từ 5% trở lên số vụ phạm pháp hình sự. Giảm 40% tai nạn 

giao thông. Tỷ lệ phá án chung ñạt 60%. 

- Bảo ñảm công tác giao quân năm 2007 ñúng thời hạn ñạt 100% chỉ tiêu; xây 

dựng, củng cố và phát triển lực lượng dân quân tự vệ ñạt 2,68% (trong ñó dân quân 

ñạt 2% dân số). 

5. Các công tác trọng tâm khác: 

- Tiếp tục thực hiện chương trình cải cách hành chính giai ñoạn 2006 - 2010, 

ñẩy mạnh ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000, tiếp 

tục xây dựng các quy trình ứng dụng các lĩnh vực khác trong năm 2007. 

- Tổ chức thực hiện tốt công tác bầu cử ñại biểu Quốc hội khóa XII. 

6. Kỳ họp ñã thông qua các nghị quyết: 

- Nghị quyết miễn nhiệm Hội thẩm nhân dân. 

- Nghị quyết bầu bổ sung Hội thẩm nhân dân. 

- Nghị quyết về tình hình thực hiện ngân sách quận năm 2006 và dự toán ngân 

sách năm 2007. 
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- Nghị quyết về ñầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách năm 2007. 

- Nghị quyết về chương trình giám sát của Thường trực Hội ñồng nhân dân quận 

năm 2007. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

Hội ñồng nhân dân quận giao cho Ủy ban nhân dân quận có kế hoạch, biện pháp 

cụ thể tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết này. 

Hội ñồng nhân dân quận giao Thường trực, các Ban của Hội ñồng nhân dân, các 

Tổ ñại biểu và ñại biểu Hội ñồng nhân dân quận phối hợp hoạt ñộng, giám sát và 

kiểm tra ñể thực hiện tốt nghị quyết của Hội ñồng nhân dân quận ñề ra. 

ðề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tân Bình và các tổ chức thành 

viên tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết này; phối hợp chặt chẽ với các cơ 

quan Nhà nước ñể ñộng viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện nghị 

quyết; phát hiện những vấn ñề cần ñiều chỉnh bổ sung ñể phản ánh với cơ quan có 

thẩm quyền xử lý. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân quận Tân Bình khóa IX, kỳ họp thứ 

8 thông qua./. 
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